Giáo án Địa lí 10 (chuẩn) - Trường THPT  Nam Trà My

Ngày soạn:…/…/.20….

         Ngày dạy:…/…/.20….

BÀI MỞ ĐẦU
I. Mục tiêu bài học: 
Sau bài học, Hs cần:
a.Kiến thức:

Nắm được nội dung chương trình môn Địa lí lớp 10 gồm có mấy phần, mấy chương, bao nhiêu bài, học về vấn đề gì?

Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng SGK và tài liệu Địa lí có liên quan một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo nội dung chương trình môn học.

b.Kĩ năng: Nhận biết được nội dung kiến thức trọng tâm và có kĩ năng học tập môn Địa lí đạt hiệu quả cao.
c.Thái độ, hành vi: Thấy được sự cần thiết của việc học tập môn Địa lí
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình môn Địa lí, chuẩn kiến thức, SGK, bản đồ, Tập bản đồ, bài soạn, SGV....
2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở làm bài tập…
3.Tiến trình bài dạy:

Định hướng bài: Hôm nay, giúp các em hiểu được chương trình môn Địa lí lớp 10 học về vấn đề gì? Cách học như thế nào? 

Nội dung bài mới:

	T.gian
	Hoạt động của Gv và Hs
	                       Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Tìm hiểu chương trình môn học (HS làm việc cả lớp: 15phút).

Bước 1: Giáo viên yêu cầu HS xem SGK Địa lí lớp 10 và cho biết: Chương trình gồm mấy phần ? đó là những phần ? Nêu cụ thể.

Bước 2: HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức và yêu cầu học sinh xem lại toàn bộ sách giáo khoa Địa lí lớp 10 và ghi nhớ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu môn Địa lí (HS làm việc cá nhân: 13phút).

Bước 1: GV yêu cầu HS xem qua nội dung toàn bộ sách giáo khoa và đọc phần mục lục.

Bước 2: GV yêu cầu HS cho biết việc sử dụng sách giáo khoa Địa lí như thế nào cho có hiệu quả nhất.

Bước 3: HS trả lời GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS xem cụ  thể bằng ví dụ:

- Trước khi xem nội dung , bao giờ ta cũng xem phần mục lục để biêt chương trình gồm có những nội dung gì? bao nhiêu bài ?

- Đối với môn Địa lí việc học phải kết hợp chặt chẽ giữa kênh hình và kênh chữ để khai thác triệt để kiến thức trọng tâm đối với từng bài, từng chương, từng phần...  

Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn Địa lí (HS hoạt động nhóm: 14phút)

Bước 1: GV sơ qua về các phương pháp các em đã được học ở THCS, chia lớp thành 4 nhóm:

 Nhóm 1,2 tìm hiểu về Địa lí tự nhiên và cho biết các phương pháp

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung

Bước 3: GV chuẩn kiến thức cho học sinh ghi nhớ những phương pháp chính (nội dung cột bên)
	1.Giới thiệu chương trình môn học:

- Địa lí lớp 10 học về kiến thức địa lí đại cương bao gồm hai phần lớn: Địa lí tự nhiên ( chiếm ½ thời lượng chương trình) và Địa lí kinh tế xã hội đại cương.

- Tổng số tiết cả năm là 52 tiết được phân chia cụ thể cho hai kì như sau: Kì I là 35 tiết; Kì II là 17 tiết.

- Môn học có ý nghĩa rất lớn đối với việc học tập các môn học khác và đời sống : Cụ thể giúp các em nhận thức đúng đắn về các hiện tượng, sự vật(Tại sao lại có ngày đêm; nguyên nhân sinh ra sóng thần gió, bão và hậu quả của nó...)

2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, tài liệu môn Địa lí: 

- Nắm được khái quát nội dung chương trình môn học (phần mục lục cuối SGK).
- Khai thác kết hợp giữa kênh hình và kênh chữ, bảng thống kê... để tìm ra kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ (nắm vững các khái niệm, công thức, những ý chính...)

- Hoàn thành hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa.
-  Sử dụng các tài liệu, mô hình, bản đồ, Tập bản đồ... để hỗ trợ việc học tập.

3. Phương pháp học tập môn Địa lí:

Phương pháp tự học: 

+ Phần Địa lí tự nhiên: Rất khó và trừu tượng nên chú ý:

* Kết hợp giữa làm việc cá nhân (trên lớp, chuẩn bị bài ở nhà) với hoạt động theo cặp, theo nhóm. 

* Tăng cường phát hiện các mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng địa lí tự nhiên. 

*Chú ý khai thác có hiệu quả kênh hình, câu hỏi- bài tập trong SGK, Atlat,Tập bản đồ cũng như các thiết bị và phương tiện dạy học tiên tiến...

+ Phần Địa lí KT-XH (có hai nhóm)

* Phương pháp phát huy tính chủ động học tập của HS,coi trọng quá trình tự học, tự khám phá( PP thảo luận, động não, hoạt động nhóm, nghiên cứu tình huống...)

* Phương pháp với sự hỗ trợ của các thiết và phương tiện hiện đại nhằm hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của HS (Átlat, bản đồ, các sơ đồ, biểu đồ cùng với các phương tiện hiện đại như máy chiếu đa năng, các băng hình... Giúp cho GV chỉ đạo và HS thực hiện các hoạt động cá nhân hay theo nhóm để tự khám phá kiến thức.


III. Củng cố:
Giúp các em nắm được chương trình môn Địa lí 10, biết cách sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn

IV. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: Chuẩn bị bài hai SGK, xem trước Átlat Địa lí Việt Nam và nội dung của bài.

PHẦN MỘT: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I: BẢN ĐỒ

        Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu rõ mỗi một phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng địa lí nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó.

   - Khi đọc bản đồ địa lí trước hết phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ.

2. Kĩ năng:
   Qua các kí hiệu của bản đồ, học sinh nhận biết được các đối tượng Địa lí thể hiện ở từng phương pháp.

3. Thái độ, hành vi:
   Thấy được muốn đọc được bản đồ Địa lí trước hết phải tìm hiểu bảng chú giải của bản đồ.

II. Thiết bị dạy học:
  
- Bản đồ Kinh tế Việt Nam.

 
- Bản đồ Khí hậu Việt Nam. 

   
- Bản đồ Khoáng sản Việt Nam.

  
- Bản đồ phân bố dân cư châu Á.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
   2. Kiểm tra bài cũ:
   3. Nội dung bài giảng:
a. Mở bài: Các em đã biết, trên mỗi bản đồ đều có rất nhiều kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí khác nhau. Các kí hiệu này được phân loại như thế nào? Biểu hiện các đối tượng nào của địa lí? 

b. Triển khai bài:

	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Quan sát bản đồ Khí hậu Việt Nam cho biết người ta dùng những phương pháp nào để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ?

- HS trả lời, GV ghi ở góc bảng và nói: các kí hiệu đó được gọi là ngôn ngữ của bản đồ, từng kí hiệu được thể hiện trên bản đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và tỉ lệ mà bản đồ cho phép.

Hoạt động 2: Nhóm

B​ước 1: 

GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm :

+Nhóm 1: Phương pháp kí hiệu

+Nhóm 2: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

+Nhóm 3: Phương pháp chấm điểm

+Nhóm 4: Phương pháp bản đồ - biểu đồ 

B​ước 2: 

GV hướng dẫn HS đọc SGK,  kết hợp quan sát các hình 2.2, hình 2.3, hình 2.4, hình 2.5 và hình 2.6, hãy điền vào bảng sau đặc điểm của các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau hoàn thành những nội dung theo yêu cầu.
B​ước3: Đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

GV nhận xét và chuẩn kiến thức 
Chú ý: Sử dụng các câu hỏi in nghiêng trong bài để hỏi thêm các nhóm khi đại diện các nhóm trình bày kết quả phiếu học tập.

 Lưu ý: Khi sử dụng các bản đồ có các biểu đồ trong các bản đồ bổ sung hay bản đồ phụ HS thường hay nhầm lẫn với phương pháp bản đồ - biểu đồ. GV cần nhấn mạnh trong phương pháp bản đồ - biểu đồ, các biểu đồ phải được đặt trong những lãnh thổ có ranh giới xác định.


	1. Phương pháp kí hiệu 

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

3. Phương pháp chấm điểm

4. Phương pháp bản đồ -  biểu đồ

(Nội dung ở bảng thông tin phản hồi)


THÔNG TIN PHẢN HỒI

	Phương pháp
	Đối tượng biểu hiện
	Khả năng biểu hiện
	Ví dụ

	Kí hiệu

+Kí hiệu hình học.

+Kí hiệu chữ. 

+Kí hiệu tượng hình.
	 Là các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể.


	Vị trí, số lượng, cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng địa lí.
	Điểm dân cư, hải cảng, mỏ khoáng sản,...



	Kí hiệu đường chuyển động 
	Là sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng Địa lí.


	Hướng, tốc độ, số lượng, khối lượng của các đối tượng di chuyển.
	Hướng gió, dòng biển, luồng di dân, đường hành quân…

	Chấm điểm


	Là các đối tượng, hiện tượng địa lí phân bố phân tán, lẻ tẻ. 
	Sự phân bố, số lượng của đối tượng, hiện tượng địa lí.
	Số dân, đàn gia súc,...

	Bản đồ, biểu đồ
	Là giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ. 
	Thể hiện được số lượng, chất lượng, cơ cấu của đối tượng.


	Cơ cấu cây trồng, thu nhập GDP của các tỉnh, thành phố,...


IV. Đánh giá:
- Một số HS lên chỉ trên bản đồ các đối tượng  địa lí và nêu tên các phương pháp biểu hiện chúng. 

- Giới thiệu một số phương pháp khác.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Bài 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP 
VÀ ĐỜI SỐNG.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống.

   - Hiểu rõ một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng bản đồ và át lát trong học tập.
2. Kĩ năng:
    Hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ và át lát trong học tập.

3.Thái độ, hành vi:
    Có ý thức sử dụng bản đồ trong học tập.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ Tự nhiên châu Á, Việt Nam.

   - Một số ảnh vệ tinh. 

III. Hoạt động dạy học: 

   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu đặc điểm của phương pháp kí hiệu?


Câu 2: Nêu đặc điểm của phương pháp chấm điểm?

   3. Bài mới:
a. Mở bài : Bản đồ là một phương tiện trực quan được sử dụng rộng rãi trong học tập và đời sống. Vậy bản đồ có vai trò gì trong học tập và đời sống ? Khi sử dụng bản đồ trong học tập địa lí chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì?

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS:
+ Một HS dựa vào bản đồ tự nhiên châu Á tìm các dãy núi cao, các dòng sông lớn?

+ Một HS dựa vào bản đồ các nước Châu Á xác định khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinh?

+ Bản đồ có vai trò như thế nào trong học tập và đời sống?

Bước 2: HS phát biểu, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động2:
Bước 1: HS dựa vào nội dung SGK kết hợp vốn hiểu biết của mình, hãy cho biết:

-Muốn sử dụng bản đồ có hiệu quả ta  phải làm như thế nào? 

-Tại sao phải làm như vậy? Lấy ví dụ cụ thể trên bản đồ?

Bước 2: HS phát biểu. GV nhận xét và kết luận.

Bước 3: GV hướng dẫn cho HS đọc một đối tượng địa lí trên bản đồ và hiểu mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Ví dụ: Dựa vào bản đồ để tìm hiểu về khí hậu châu Phi: Màu sắc biểu hiện độ cao địa hình. Núi phân bố tập trung chủ yếu xung quanh rìa châu lục ra sao? Đường chí tuyến Bắc và Nam đi qua phần nào của châu lục? diện tích lục địa rộng lớn, dạng hình khối của châu lục. Qua đó, giải thích tại sao châu Phi lại có khí hậu khô và nóng.
	I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống:
1. Trong học tập:

- Bản đồ là phương tiện không thể thiếu trong học tập (học tại lớp, học ở nhà, để kiểm tra).

- Qua bản đồ có thể xác định được vị trí của một địa điểm, mối quan hệ giữa các thành phần địa lí, đặc điểm của các đối tượng địa lí.... 

2. Trong đời sống:

- Là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.

- Phục vụ trong các ngành kinh tế, quân sự...

II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập:

1. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu

2. Cách đọc bản đồ:

- Đọc tên bản đồ để biết được nội dung thể hiện trên bản đồ.

- Tìm hiểu tỉ lệ bản đồ.

- Xem các kí hiệu trên bản đồ.

- Xác định phương hướng trên bản đồ.

- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trên bản đồ.



IV. Đánh giá:
- Trả lời các câu hỏi trong SGK

- Sử dụng bản đồ hình thể và bản đồ khí hậu Việt Nam hãy nêu chế độ nước sông Hồng?

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ  PHƯƠNG 
PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ 
TRÊN BẢN ĐỒ  
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

   - Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ.

2. Kĩ năng:
   Nhanh chóng phân biệt được từng phương pháp biểu hiện ở các bản đồ khác nhau.

3. Thái độ, hành vi:
   Có ý thức trong việc sử dụng bản đồ.

II. Thiết bị dạy học:
    - Một số bản đồ có phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí khác nhau: 
    - Bản đồ Kinh tế Việt Nam.

    - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

    - Bản đồ Tự nhiên Đông Nam á.

    - Bản đồ Phân bố động thực vật ở Việt Nam.

III. Hoạt động dạy học :
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống?


Câu 2: Nêu các bước đọc bản đồ?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV nêu nhiệm vụ bài thực hành: Xác định được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các bản đồ.

b. Triển khai bài:

Hoạt động 1: Khái quát các đặc điểm chính của một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bước 1:

GV nêu câu hỏi: Nêu đặc điểm của các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Bước 2:

Một HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, GV nhận xét.

Hoạt động 2: Xác định phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
- B​ước 1: GV chia nhóm và giao cho mỗi nhóm  một bản đồ.

Nhiệm vụ: Đọc bản đồ theo nội dung sau :

	Tên bản đồ
	Nội dung bản đồ
	Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ

	
	
	Tên phương pháp
	Đối tựơng biểu hiện
	Nội dung thể hiện

	
	
	
	
	


- B​ước 2: HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau. 

- B​ước 3: Đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

GV chuẩn kiến thức. 

 Ví dụ: Tìm hiểu bản đồ Tự nhiên Việt Nam

	Tên bản đồ
	Nội dung bản đồ
	Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ

	
	
	Tên phương pháp
	Đối tựơng biểu hiện
	Nội dung thể hiện

	Bản đồ Tự nhiên Việt Nam
	Nhiệt độ, gió, mưa, dòng biển, độ cao địa hình, các thànhphố...
	Phương pháp kí hiệu


	Các thành phố, rừng, ...
	Vị trí địa lí, qui mô của thành phố...


	
	
	Phương pháp kí hiệu đường chuyển động 

`
	Dòng biển, gió
	Hướng gió, loại gió, dòng biển nóng, dòng biển lạnh,...

	
	
	Phương pháp khoanh vùng
	Độ cao địa hình
	Các vùng có độ cao khác nhau,...

	
	
	Phương pháp bản đồ - biểu đồ
	nhiệt độ, lượng mưa
	nhiệt độ, lượng mưa của 12 tháng ở các trạm khí tượng khác nhau.


IV. Đánh giá :
GV nhận xét giờ thực hành
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học hoàn thiện bài thực hành.

VI. Rút kinh nghiệm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHƯƠNG II: VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

                    Bài 5: VŨ TRỤ, HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ
CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT
I.  Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nhận thức được Vũ Trụ là vô cùng rộng lớn. Hệ Mặt Trời trong đó có Trái Đất chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong Vũ Trụ.

   - Hiểu khái quát về hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

   - Giải thích được các hiện tượng: Sự luân phiên ngày -  đêm, giờ trên Trái Đất, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất.

2. Kĩ năng:
   - Xác định hướng chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

   - Xác định các múi giờ, hướng lệch của các vật thể khi chuyển động trên bề mặt đất.

3. Thái độ, hành vi:
   - Có ý thức tìm hiểu tự nhiên.

   - Nhận thức đúng đắn quy luật hình thànhvà phát triển của các thiên thể.

II. Thiết bị dạy học:
   - Quả Địa Cầu.

   - Tranh ảnh về Trái Đất và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

III.  Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

(Kiểm tra phần thực hành của học sinh)

   3. Nội dung:
  a. Mở bài: Hôm nay chúng ta chuyển sang chương mới, tìm hiểu về Trái Đất và Mặt Trời, những hệ quả các chuyển động của Trái Đất.  
   b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Bước 1: HS quan sát hình 5.1, đọc SGK và vốn hiểu biết, hãy:

+  Nêu khái niệm Vũ Trụ? Thiên hà?

+  Phân biệt giữa thiên hà và Dải Ngân Hà?

Bước 2: HS phát biểu, GV chuẩn kiến thức. 

GV: Thiên Hà chứa Mặt Trời được gọi là dải Ngân Hà có dạng xoắn ốc giống một cái đĩa với đường kính là 100.000 năm ánh sáng (năm ánh sáng bằng 9460 tỉ km)
Hoạt động 2:
Bước 1: HS quan sát hình 5.2, hãy cho biết:
+ Hệ Mặt Trời có bao nhiêu hành tinh?

+ Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời như thế nào?
Bước 2: HS phát biểu - GV chuẩn kiến thức. (Quĩ đạo của Diêm Vương tinh không nằm trên cùng một mặt phẳng với quĩ đạo của các hành tinh khác, hiện nay Diêm Vương tinh không được gọi là hành tinh nữa).
Hoạt động 3:
Bước 1:GV yêu cầu HS dựa vào hình 5.2 kết hợp kiến thức đã học, hãy cho biết:
- Trái Đất, nơi chúng ta đang sống có vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời? 

- Ý  nghĩa vị trí đó của Trái Đất?

- Tại sao Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống? 

HS dựa vào hình 5.2 và kiến thức để trình bày; GV nhận xét và chuẩn kiến thức

Bước 2:GV nêu các câu hỏi:
- Trái Đất có những chuyển động chính nào?

- Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời là bao nhiêu?

HS trả lời, GV kết luận và giải thích thêm: (Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất vào ngày 3/1  điểm cận nhật, do lực hút của Mặt Trời lớn nên tốc độ chuyển động của Trái Đất lên tới 30.3km/s. Trái Đất ở xa Mặt Trời nhất vào ngày 5/7 - điểm viễn nhật, tốc độ chuyển động của Trái Đất lúc này là 29,3km/s).

Hoạt động 4:

GV yêu cầu HS dựa vào SGK và kiến thức đã học, cho biết:
- Tại sao có hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?

- Giờ trên trái đất được phân chia như thế nào?

- Vì sao ranh giới các múi giờ không thẳng theo các kinh tuyến?

- Nhận xét hướng chuyển động của các vật thể ở hai bán cầu. 

- Giải thích tại sao có sự lệch hướng đó?

HS trình bày, GV kết luận.


	I. Khái quát về Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt Trời:
1. Vũ Trụ:
- Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên hà.

- Thiên hà là một tập hợp của nhiều thiên thể, khí bụi.

- Thiên hà có chứa Hệ Mặt Trời gọi là dải Ngân Hà.

2. Hệ Mặt Trời: 
- Mặt Trời cùng với các thiên thể chuyển động xung quanh nó và các đám bụi khí được gọi là hệ Mặt Trời.

 - Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời lại vừa tự quay quanh trục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- Có 8 hành tinh: Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.
3.Trái Đất trong Hệ Mặt Trời:
a.Vị trí của Trái đất trong Hệ Mặt Trời:
- Trái Đất là hành tinh thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 149,6 triệu km.

b. Các chuyển động chính của Trái Đất:
- Chuyển động tự quay quanh trục:

+ Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ Tây- Đông.

+ Thời gian chuyển động một vòng quay quanh trục là 24 giờ (23h56’04’’).

- Chuyển động xung quanh Mặt Trời.

+ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hình elip theo hướng Tây sang Đông.

+ Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.

+ Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất không thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng.
II.Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:
1. Sự luân phiên ngày, đêm:

 Do Trái Đất có dạng khối cầu và tự quay quanh trục nên có sự luân phiên ngày và đêm trên Trái Đất

2. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế:

- Giờ địa phương (giờ Mặt Trời): Các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau. 
- Giờ quốc tế (giờ GMT): Giờ ở múi giờ số 0
3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể: 
- Ở nửa cầu Bắc các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch sang bên phải so với hướng chuyển động.

- Ở nửa cầu Nam các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch sang bên trái so với hướng chuyển động.

- Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit


IV. Đánh giá:
   - Nếu Hà Nội đang là 10 giờ, hãy tính giờ của Pari (múi giờ số 2)?

   - Một dòng sông chảy theo hướng Bắc - Nam ở bán cầu Bắc, cho biết bờ sông bên nào lở, bờ sông nào bồi?  
   - Viết tiếp vào dấu .... hiểu biết của em:
   + Các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời là..............
   + Độ nghiêng của Trái Đất so với mặt phẳng quĩ đạo...............................

   - Dựa vào kiến thức đã học, nối ý cột A với cột B sao cho phù hợp

	A
	B

	Chuyển động của Trái Đất quanh trục
	Hướng từ Tây sang Đông

	
	Đường chuyển động có hình elip gần tròn

	Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	Thời gian là 24 giờ

	
	Thời gian là 365 ngày 6 giờ


V. Hoạt động nối tiếp :

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH
MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT.
I.  Mục tiêu bài học :
Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức :
   - Giải thích được các hệ quả chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời: Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời ; các mùa ; ngày đêm dài, ngắn tùy theo mùa.

2. Kĩ năng:
    Rèn luyện kĩ năng xác đường chuyển động biểu kiến của MT trong một năm. Tính góc nhập xạ.
3. Thái độ, hành vi :
   Nhận thức đúng quy luật tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học :

   - Quả Địa Cầu.
   - Phóng to các hình vẽ trong SGK.
III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày khái quát về vũ trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời?


Câu 2: Nêu hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV yêu cầu 1 HS nhắc lại đặc điểm 2 chuyển động của Trái Đất và nói: 2 chuyển động của Trái Đất tạo nên những hệ quả gì?
b. Triển khai bài :

	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân
GV: Cho Hs quan sát h 6.1, 6.2 SGK, kênh chữ trả lời các câu hỏi sau:
+ Trục Trái Đất có đặc điểm gì khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời ? 

+ Khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần, khu vực nào chỉ một lần ?

+ Chuyển động biểu kiến là gì?

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến 

Hoạt động 2: Cá nhân

Gv: Cho Hs quan sát  hình 6.2 kết hợp đọc mục II trang 22 SGK, cho biết: 

- Vì sao có hiện tượng mùa trên Trái Đất?

- Vì sao mùa của hai nửa cầu lại trái ngược nhau?

(Do Trái Đất hình cầu. Khi chuyển động xung quanh Mặt Trời trục Trái Đất không thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng nên lượng nhiệt và ánh sáng nhận được không giống nhau giữa hai nửa cầu).

Hs: Tìm hiểu, trả lời
Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 3: Cả lớp/ cá nhân

Gv: Cho Hs quan sát  hình 6.3, kết hợp đọc mục III trang 23 SGK, hãy nhận xét và giải thích độ dài ngày đêm : 

Khu vực

Từ 21/3 đến 23/9

Từ 23/9 đến 21/3

Độ dài ngày đêm

Xích đạo (00)

Từ 00 đến 660 33’

660 33’ đến 900
Giải thích:................................................

Đại diện HS phát biểu - GV chuẩn kiến thức. 

(Khi mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời tốt nhất nên sử dụng các video clip  song GV cũng có thể sử dụng quả Địa Cầu và một thước kẻ dài biểu hiện cho tia sáng Mặt Trời).
	I. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời:
 Là chuyển động không có thực của Mặt Trời giữa hai chí tuyến Bắc và Nam.

II. Các mùa trong năm:

- Mùa: Là khoảng thời gian trong một năm có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. 

- Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên BCB và BCN lần lượt ngả về phía Mặt Trời khi TĐ chuyển động trên quỹ đạo.
- Có 4 mùa: xuân, hạ, thu đông.
- Mùa ở hai nửa cầu trái ngược nhau.
III. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ:
1. Theo mùa:

-  Mùa xuân và mùa hạ có ngày dài hơn đêm. 

- Mùa thu và mùa đông có ngày ngắn hơn đêm.

- Ngày 21-3 và 23-9 có ngày dài bằng đêm ở khắp nơi trên Trái Đất

2. Theo vĩ độ:

- ở Xích đạo ngày và đêm quanh năm dài bằng nhau.

- Càng xa xích đạo, thời gian ngày và đêm càng chênh lệch.

- Khu vực từ hai vòng cực về cực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.

  


IV. Đánh giá:
- Gạch nối  các ý ở cột A với cột B sao cho đúng

	A
	
	B

	Khu vực nội chí tuyến.
	
	Trong năm Mặt Trời không lên thiên đỉnh lần nào.

	Khu vực chí tuyến.
	
	Trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

	Khu vực ngoài chí tuyến. 
	
	Trong năm có 1 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.


Chọn ý đúng trong các câu sau:

- Thời gian từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 ở nửa cầu Nam là:

A. Mùa hạ.    B. Mùa thu.           C. Mùa đông.             D. Mùa xuân.

- Nơi quanh năm có ngày dài bằng đêm là:
A. Khu vực Chí tuyến.    B. Khu vực Xích đạo.    C. Khu vực vòng cực.     D. Khu vực địa 
cực.
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chương III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI  ĐẤT.  CÁC QUYỂN CỦA
LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bài 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. 
THẠCH QUYỂN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Mô tả được cấu trúc của Trái Đất và trình bày được đặc điểm của mỗi lớp bên trong Trái Đất..

   - Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết kiến tạo mảng.

2. Kĩ năng:
   - Quan sát nhận xét cấu trúc của Trái Đất, các mảng kiến tạo và các cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo qua tranh ảnh và bản đồ..

II. Thiết bị dạy học:
   - Tranh ảnh về cấu tạo của Trái Đất.

   - Phóng to hình 7.1.

III. Hoạt động dạy học: 

   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:
   3. Bài mới:
a. Mở bài: Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một chương mới: Cấu tạo của Trái Đất. Thạch quyển. Chúng ta sẽ biết được Trái Đất được hình thành như thế nào? Cấu trúc của Trái Đất ra sao? 

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân
GV: Yêu cầu Hs quan sát h 7.1 mô tả cấu trúc của Trái Đất:

· Gồm bao nhiêu lớp?

· Độ dày từng lớp?

· Thành phần vật chất?

· Thiết lập sơ đồ cấu trúc của Trái Đất?

· Thạch quyển?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT 

Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân
GV: yêu cầu HS đọc mục II trang 27 SGK kết hợp quan sát hình 7.3, 7.4, cho biết: 
- Thạch quyển được cấu tạo bởi những mảng nào?

- Căn cứ vào mũi tên cho biết hướng di chuyển của các mảng. 

- Giải thích tại sao các mảng kiến tạo có thể di chuyển được ?

- Kết quả chuyển dịch của các mảng, cho ví dụ.

 HS: Tìm hiểu, trả lời. 

(Các địa mảng có thể dịch chuyển được là nhờ mặt trượt là lớp Manti quánh dẻo).


	I. Cấu trúc của Trái Đất:
Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: 

- Lớp vỏ Trái Đất.

- Lớp Man ti.

- Nhân Trái Đất.

 * Khái niệm thạch quyển
Lớp vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti (đến độ sâu 100km) được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành lớp võ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất được gọi là Thạch quyển.

II. Thuyết kiến tạo mảng:
- Lớp vỏ Trái Đất gồm nhiều mảng kiến tạo nằm kề nhau, luôn luôn di chuyển với tốc độ chậm.

- Cách tiếp xúc phổ biến của các địa mảng là hai mảng xô vào nhau (tiếp xúc dồn ép) hoặc hai mảng tách xa nhau (tiếp xúc tách dãn).

- Ở ranh giới các địa mảng hình thành nên các dãy núi cao hay các đứt gãy lớn và thường xuyên xảy ra các hoạt động kiến tạo như động đất, núi lửa...


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Đọc mục I SGK kết hợp quan sát hình 7.1 và hình 7.2, hãy điền vào bảng sau cấu trúc của Trái Đất:

	Tên lớp
	Độ dày
	Thành phần cấu tạo

	Vỏ Trái Đất
	
	

	Man ti
	
	

	Nhân
	
	


Thông tin phản hồi

	Tên lớp
	Độ dày
	Thành phần cấu tạo

	Vỏ Trái Đất
	ở đại dương dày 5 km;

ở lục địa dày 70 km ;
	- Trên cùng là đá trầm tích, đến tầng đá granit (tầng Sial), dưới cùng là tầng đá badan (tầng Sima).

- Lớp vỏ lục địa chủ yếu là đá granit ; Lớp vỏ đại dương chủ yếu là đá badan.

	Man ti
	- Manti trên: 15 đến 700 km;

- Manti dưới: 700  đến 2900km.
	- Tầng trên là lớp vật chất quánh dẻo;

- Tầng dưới là các vật chất rắn chắc;

	Nhân
	- Nhân ngoài: 2900 đến 5100 km;

- Nhân trong 5100 đến 6370 km.
	- Lớp nhân ngoài là các vật chất lỏng, lớp nhân trong là các vật chất rắn.

- Gồm các kim loại nặng như Niken, sắt (tầng Nife).


IV. Đánh giá:
- Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc của Trái Đất?
- Kết quả của sự di chuyển các mảng kiến tạo? Kể tên 7 mảng kiến tạo lớn?
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH 
BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được khái niệm nội lực và nguyên nhân sinh ra nội lực.
   - Phân tích được các tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
2. Kĩ năng:
   Quan sát và nhận biết được kết quả của các vận động kiến tạo đến địa hình bề mặt Trái Đất qua tranh ảnh, hình vẽ.
3. Thái độ hành vi :
   Hiểu quy luật tự  nhiên và giải thích các hiện tượng tự nhiên.

II. Thiết bị dạy học :
   - Bản đồ Tự nhiên thế giới.

   - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.

   - Tranh ảnh về tác động của nội lực.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu cấu trúc của Trái Đất?


Câu 2: Nêu khái niệm thạch quyển và nội dung thuyết kiến tạo mảng?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Hiện nay, trên Trái Đất vẫn có những khu vực đang tiếp tục được nâng lên như dãy Apenin (nước Italia), có nơi đang bị lún xuống (nước Hà Lan). Nguyên nhân gây ra những biến đổi đó là do tác động của nội lực. 
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp
Gv: Yêu cầu HS nghiên cứu nội dung SGK kết hợp kiến thức đã học, cho biết:

+ Nội lực là gì?

+ Nguyên nhân sinh ra nội lực?

HS: Tìm hiểu, trả lời. 
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức (Nguồn năng lượng khá lớn được sinh ra trong lòng đất như: Năng lượng do sự phân huỷ của các chất phóng xạ: Uraniom... Sự chuyển dịch và sắp xếp lại vật chất theo hướng vật chất nhẹ - đá granit chuyển dịch lên trên, vật chất nặng - đá badan chìm xuống dưới).

Hoạt động 2:
Bước 1:

Gv:Đọc mục II.1 trang 29 SGK, hãy trình bày đặc điểm, kết quả, nguyên nhân của vận động theo phương thẳng đứng
Hs: Tìm hiểu, phát biểu.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức (Lớp vỏ Trái Đất có sự chuyển dịch dễ dàng chủ yếu nhờ có sự chuyển động của các dòng vật chất quánh dẻo ở lớp Manti. Nơi các dòng đối lưu đi lên, vỏ Trái Đất sẽ được nâng lên. Những nơi các dòng đối lưu đi xuống, vỏ Trái Đất sẽ bị hạ thấp).
Bước 2: Nhóm
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 

Nhiệm vụ của nhóm 1, 3: Tìm hiểu về Hiện tượng uốn nếp.

Nhiệm vụ của nhóm 2, 4: Tìm hiểu về Hiện tượng đứt gãy.

Hs: Các nhóm trao đổi, đại diện nhóm trình bày.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Nội lực:
a. Khái niệm: 
Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất

 b. Nguyên nhân: 

- Do năng lượng của sự phân huỷ các chất, sự chuyển dịch và sắp xếp lại vật chất cấu tạo bên trong Trái Đất theo trọng lực.
- Năng lượng của các phản ứng hoá học, sự ma sát vật chất.

II. Tác động của nội lực:
1. Vận động theo phương thẳng đứng:
 - Diễn ra chậm chạp và trên một diện tích lớn 

 - Kết quả: Làm cho vỏ Trái Đất được nâng lên hay hạ xuống ở một vài khu vực sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

 - Nguyên nhân: Do sự chuyển dịch vật chất theo trọng lực.

2. Vận động theo phương nằm ngang:

- Hiện tượng uốn nếp.
- Hiện tượng đứt gãy.



Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Dựa vào hình 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 kết hợp nội dung SGK, kiến thức đã học hãy điền vào bảng sau nguyên nhân và kết quả của hiện tượng uốn nếp, đứt gãy: 
	Vận động theo phương nằm ngang
	Nguyên nhân
	Kết quả

	Uốn nếp
	Do tác động của nội lực theo phương nằm ngang ở những khu vực đá có độ dẻo cao. 
	+ Nếu nén ép yếu: Đá bị sô ép, uốn cong thành nếp uốn.

+ Nếu nén ép mạnh: Tạo thành các miền núi uốn nếp.

	Đứt gãy
	Do tác động của nội lực theo phương nằm ngang ở những khu vực đá cứng.
	+ Khi cường độ nén ép  yếu: Đá bị chuyển dịch tạo thành các đứt gãy.

+ Khi cường độ nén ép  mạnh sẽ tạo thành địa hào, địa luỹ.


IV. Đánh giá:
- Nhóm chẵn: Dựa vào Atlat thế giới (bản đồ Tự nhiên châu Á, châu Âu, châu Mỹ) xác định  các dãy núi uốn nếp.
- Nhóm lẻ: Dựa vào Atlat thế giới (bản đồ tự nhiên châu Âu, châu Phi), bản đồ tự nhiên Việt Nam xác định  các địa hào, địa luỹ. 
Đại diện HS chỉ trên bản đồ để trả lời.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK

VI.Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………

BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN 
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu khái niệm ngoại lực, nguyên nhân sinh ra các tác nhân ngoại lực.

   - Trình bày được khái niệm về quá trình phong hóa. Phân biệt được phong hóa lí học, phong hóa hóa học, phong hóa hóa sinh học.

2. Kĩ năng:
   Rèn luyện kĩ năng phân tích quan sát và nhận xét tác động của các quá trình phong hóa đến địa hình bề mặt Trái Đất qua tranh ảnh, hình vẽ, băng hình.

3. Thái độ, hành vi:
   Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo vệ môi trường.

II. Thiết bị dạy học:
- Bản đồ tự nhiên thế giới

- Tranh ảnh, hình vẽ thể hiện tác động của các quá trình ngoại lực.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu nội lực?


Câu 2: Trình bày các tác động của nội lực?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV yêu cầu 1 HS trình bày nội lực tác động lên bề mặt Trái Đất như thế nào? Hình thành những dạng địa hình gì? Sau đó nói:
Ngoài tác động của nội lực,  bề mặt trái đất còn thay đổi do tác động của ngoại lực.  Vậy ngoại lực tác động lên bề mặt Trái Đất như thế nào?

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động  1: Cá nhân

- Gv: Yêu cầu HS đọc mục I trang 32 SGK kết hợp quan sát hình 9.1 cho biết:

+ Ngoại lực là gì?

+ Nguyên nhân sinh ra ngoại lực?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
Hoạt động  2: Nhóm
Gv: Chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu Hs tìm hiểu SGK hoàn thành Phiếu học tập
-Nhóm 1,2 tìm hiểu quá trình Phong hóa lí học

-Nhóm 3,4 tìm hiểu quá trình Phong hóa hóa học

-Nhóm 5,6 tìm hiểu quá trình Phong hóa sinh học

Hs: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Các câu hỏi thêm  cho các nhóm:

- Tại sao ở miền địa cực và hoang mạc phong hoá lí học lại thể hiện rõ nhất?

- Tại sao ở miền khí hậu nóng ẩm, phong hoá hoá học lại diễn ra mạnh hơn ở các miền khí hậu lạnh khô?
	I. Ngoại lực:
a. Khái niệm: Là những lực được sinh ra do nguồn năng lượng ở bên ngoài của lớp vỏ Trái Đất.

b. Nguyên nhân: Chủ yếu là do nguồn năng lượng bức xạ Mặt Trời.

II. Tác động của ngoại lực:

 Thông qua các quá trình ngoại lực bao gồm:  + Phong hóa

          + Bóc mòn 

          + Vận chuyển

          + Bồi tụ

1. Quá trình phong hóa:
( Bảng kiến thức)


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Đọc mục II trang 32 SGK,  kết hợp quan sát hình 9.1, 9.2, 9.3  hãy điền vào bảng sau đặc điểm của các hình thức phong hoá

	
	Phong hoá lí học
	Phong hoá hoá học
	Phong hoá sinh học

	Khái niệm
	Là quá trình phá hủy đá và khoáng vật thành các khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.
	Là quá trình phá hủy chủ yếu làm biến đổi các thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.
	Là sự phá hủy đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh vật, làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới, vừa bị phá hủy về mặt hóa học.

	Biểu hiện
	Đá bị phá huỷ thành các khối vụn, không thay đổi thành phần hoá học.
	Quá trình phá huỷ đá và khoáng vật kèm theo sự biến đổi thành phần hoá học.
	Đá bị phá huỷ hoặc thay đổi thành phần hoá học.

	Nguyên nhân
	Do sự thay đổi nhiệt độ, hiện tượng đóng băng của nước, do muối khoáng kết tinh, tác động của sinh vật, của con người......
	Do tác động của nước các chất khí, các hợp chất hoà tan trong nước, khí CO2, O2, axít hữu cơ của sinh vật...
	Do tác động của sinh vật như sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết của sinh vật.


	Kết quả
	Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn.
	Đá và khoáng vật bị phá hủy, biến đổi các thành phần, tính chất hóa học.
	Đá và khoáng vật bị phá hủy cả về mặt cơ giới cũng như hóa học.


IV. Đánh giá:
So sánh sự khác nhau giữa phong hóa hóa học, phong hóa lí học và phong hóa sinh học?

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................ 

BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN 
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Phân biệt được các khái niệm: Bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ và biết được tác động của các quá trình này đến địa hình bề mặt Trái Đất.

   - Phân tích được mối quan hệ giữa ba quá trình: Bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.

2. Kĩ năng:
   Quan sát và nhận xét tác động của các quá trình: Bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ .

3. Thái độ, hành vi :
   Có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo vệ môi trường.

II. Thiết bị dạy học:
   - Tranh ảnh, hình vẽ về các dạng địa hình do tác động của nước, gió, sóng biển, băng hà tạo thành.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày khái niệm ngoại lực?


Câu 2: So sánh sự khác nhau giữa 3 quá trình phong hóa: lí học, hóa học, sinh học?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV nêu câu hỏi: Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt TráI Đất thông qua những quá trình nào? Sau khi HS trả lời GV dẫn dắt vào bài mới.
b. Triển khai bài:

	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động :  Nhóm

Gv:  Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm

-Nhóm 1,3: Đọc SGK kết hợp quan sát hình 9.4,  9.5, 9.6, 9,7 và vốn hiểu biết, cho biết:

+ Thế nào là xâm thực, thổi mòn, mài mòn?

+ Vì sao phải hạn chế xâm thực?

-Nhóm  2,4: Đọc SGK kết hợp với vốn hiểu biết của mình, cho biết:

+ Vận chuyển là gì ?

+ Bồi tụ là gì? Kết quả của quá trình bồi tụ.

+ Ở nước ta quá trình bồi tụ diễn ra mạnh ở khu vực nào?

Hs : Thảo luận, đại diện nhóm trình bày

Gv : Nhận xét, chuẩn kiến thức. 

Dưới sự tác động của các nhân tố ngoại lực đã tạo nên lên trên bề mặt Trái đất rất nhiều các dạng địa hình đặc sắc. Điều này có thể cho ta thấy rằng dưới sự trạm trỗ của tự nhiên cũng có thể tạo nên được những tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác mà con người chúng ta chưa chắc đã làm được. Vì vậy tất cả chúng ta nên có ý thức trong việc giữ gìn cũng như bảo vệ những tuyệt tác do tự nhiên tạo nên.
GV kết luận: Trên thực tế các quá trình ngoại lực xảy ra đồng thời rất khó phân biệt rạch ròi. Phân chia thành các quá trình để chúng ta hiểu rõ hơn các tác động ngoại lực. 

Địa hình bề mặt Trái Đất là kết quả  sự tác động đồng thời của cả nội lực và ngoại lực.
	2. Quá trình bóc mòn :
- Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, gió...) làm chuyển rời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

- Tùy theo nhân tố tác động, bóc mòn có nhiều hình thức khác nhau như:

a. Xâm thực :
Là quá làm chuyển dời các sản phẩm phong hoá, dưới tác động của dòng nước.

b. Thổi mòn : (khoét mòn) 

Là quá làm chuyển dời các sản phẩm phong hoá dưới tác động của gió. 

c. Mài mòn: Là quá làm chuyển dời các sản phẩm phong hoá dưới tác động của sóng biển. 

3.Quá trình vận chuyển:
Là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

4.Quá trình bồi tụ:
 Là quá trình tích tụ các vật liệu bị phá huỷ.


IV. Đánh giá :
+ Đánh dấu X vào (  ý em cho là đúng 

Địa hình xâm thực do dòng chảy thường xuyên tạo thành là:

- Những rãnh nông.


(
- Địa hình đất xấu.


(                    
- Thung lũng, sông, suối.

(
- Tam giác châu.


(
+ Nối các ý bên trái với các ý ở bên phải thể hiện các dạng địa hình do tác động của gió và băng hà tạo thành






+ Câu sau đúng hay sai: Địa hình bề mặt Trái Đất ngày nay rất phong phú đa dạng là kết quả của sự tác động tương hỗ giữa nội lực và ngoại lực

V. Hoạt động nối tiếp :

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI 10: THỰC HÀNH: NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN

BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA 
VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Xác định vị trí, trình bày và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ.
   - Nhận xét và giải thích được mối quan hệ giữa các khu vực nói trên.
2. Kĩ năng:
   -  Rèn luyện kĩ năng đọc, xác định vị trí của các khu vực trên bản đồ.
   -  Trình bày, phân tích, giải thích sự liên quan giữa các khu vực đó bằng lược đồ, bản đồ.
3. Thái độ, hành vi:
   Nhận biết được sự cần thiết phòng chống thiên tai.
II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ Tự  nhiên thế giới.
   - Bản đồ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ.
III. Hoạt động dạy học :
   1. Ổn định tổ chức lớp :
   2. Kiểm tra bài cũ :

Câu 1: Nêu quá trình xâm thực?


Câu 2: Nêu quá trình vận chuyển và bồi tụ?

   3. Bài mới :
 a. Mở bài: GV nêu nhiệm vụ cần hoàn thành của giờ học:
  - Xác định trên hình 10 và bản đồ các mảng kiến tạo, các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ, bản đồ Tự nhiên thế giới các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ  trên thế giới.
  - Nhận xét và giải thích sự phân bố các vành đai đó.

b. Triển khai bài:

	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: Chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Nhóm 1: Xác định vị trí một số vùng có nhiều động đất, núi lửa, nhận xét và giải thích.

Nhóm 2: Nêu tên và xác định vị trí các vùng có núi trẻ trên thế giới, nhận xét và giải thích.

Gợi ý: Nhóm 1 HS tìm trên bản đồ một số vành đai:

+ Vành đai lửa TBD.

+ Khu vực Địa Trung Hải.

+ Khu vực Đông Phi.

Nhóm 3: Tìm các dãy núi trẻ Anpơ, Capca, Pirênê, Himalaya, Coocđie và Anđet.

+ Dựa vào lược đồ các mảng, nhận xét sự hình thành của các dãy núi trẻ có liên quan gì đến sự tiếp xúc các mảng.

HS: Thảo luận, đại diện nhóm trình bày
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2:
B​ước 1: HS dựa vào hình 10 và kiến thức đã học, hãy trình bày mối quan hệ giữa sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ với sự chuyển dịch các mảng kiến tạo của thạch quyển và giải thích.
B​ước 2: HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau. 

B​ước 3: Đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

GV chuẩn kiến thức 

GV kết luận: Vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ thường phân bố ở khu vực tiếp xúc của những địa mảng.
	I. Xác định các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ:
- Vành đai động đất, núi lửa : vùng ven bờ đại dương Thái Bình Dương, vùng núi ngầm đại dương Đại Tây Dương, khu vực Nam Âu - Địa Trung Hải... 
- Các dãy núi trẻ: Himalaya, Coocđie, Anđet...

II. Nhận xét về sự phân bố của các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ :

- Núi lửa thường phân bố tập trung thành vùng lớn và trùng với các vùng động đất, tạo núi hoặc những khu vực kiến tạo Trái Đất.
- Nó là kết quả của các thời kì kiến tạo có liên quan tới các vùng tiếp xúc của các mảng.



IV. Đánh giá:
Mối quan hệ giữa các vành đai động đất, núi lửa, sinh khoáng và sự tiếp xúc của các mảng.
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ  PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ
KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Biết các khối khí và tính chất của chúng. Các frông, sự di chuyển của các frông và tác động của chúng.

   - Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt Trái Đất do Mặt Trời  cung cấp.

   - Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí.

2. Kĩ năng:
   Nhận biết nội dung kiến thức qua: hình ảnh, bảng thống kê, bản đồ.

3. Thái độ hành vi:
   Nhận thức được sự cần thiết phải chống ô nhiễm khí thải để bảo vệ lớp ôzôn của tầng đối lưu.

II. Thiết bị dạy học:
   Phóng to các hình 11.2, 11.3 và bảng 11 để giáo viên tổng kết và bổ sung những ý kiến trả lời của học sinh.
III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

(Kiểm tra phần thực hành của học sinh)

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV cho HS xem ảnh cầu vồng. Hôm nay thầy  mang tới cho các em xem một bức ảnh về 1 hiện tượng được sinh ra bởi một trong các thành phần tự nhiên của Trái Đất. Em có hiểu biết gì về hiện tượng này? Nó xảy ra ở đâu?

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 2 trang 40 SGK, hãy cho biết:

+ Tên, ký hiệu, đặc điểm của từng khối khí? 

+ Lượng hơi nước của khối khí bao phủ lục địa khác khối khí bao phủ đại dương như thế nào?

+ Tại sao khối khí chí tuyến bao phủ ở vùng vĩ độ cao hơn song lại nóng hơn khối khí xích đạo?

Hs: Trình bày
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
Gv: yêu cầu HS dựa vào nội dung SGK cho biết:
+ Frông là gì?

+ Tên và vị trí của các Frông?

+ Tác động của Frông khi đi qua một khu vực?

+ Nguyên nhân hình thành dải hội tụ nhiệt đới?

HS trình bày, Gv kết luận.
Hoạt động 2:
GV cho HS dựa vào nội dung SGK, h11.2 và kiến thức đã học, cho biết:

+ Bức xạ Mặt Trời là gì?

+ Năng lượng bức xạ Mặt Trời đến bề mặt Trái Đất được phân phối như thế nào?

+ Tại sao nhiệt độ của không khí lúc 13 giờ cao hơn 12 giờ?

HS phát biểu,  GV chuẩn kiến thức.

Gv: chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Phiếu học tập số 1

- Nhóm 2: Phiếu học tập số 2

- Nhóm 3: Phiếu học tập số 3

(xem phiếu học tập phần phụ lục) 

Hs: trong nhóm trao đổi, đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung. 
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Khi các nhóm trình bày GV đưa thêm câu hỏi: 

+ Tại sao nhiệt độ cao nhất không phải ở Xích đạo mà ở vĩ tuyến 20oB?

+ Giải thích vì sao nhiệt độ giảm dần theo độ cao?

	I. Khí quyển:

1. Các khối khí:
- Tùy theo vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc mà hình thành các khối khí khác nhau. Mỗi bán cầu gồm 4 khối khí chính.

Khối khí

Kí hiệu

Tính chất
Cực

A

Rất lạnh 

Ôn đới

P

Lạnh

Chí tuyến

T

Rất nóng

Xích đạo

E

Nóng ẩm

- Mỗi một khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương (m) và kiểu lục địa (c). Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương (Em).

2. Frông (F):
- Là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí (nhiệt độ, hướng gió)'

- Trên mỗi bán cầu có hai Frông căn bản:

+ Frông địa cực.

+ Frông ôn đới.

-  Khu vực xích đạo có dải hội tụ nhiệt đới. 

II. Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất: 

1. Bức xạ và nhiệt độ không khí:
- Bức xạ Mặt Trời là dòng vật chất và năng lượng của Mặt Trời tới Trái Đất.

- Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt Trái Đất được Mặt Trời đốt nóng

2 Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái Đất:

a. Phân bố theo vĩ độ địa lí:

- Nhiệt độ không khí giảm dần từ Xích đạo về Cực.

-  Biên độ nhiệt trung bình năm tăng dần từ Xích đạo về Cực.

b. Phân bố theo lục địa và đại dương:

- Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa.

- Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn

c. Phân bố theo địa hình:

- Nhiệt độ không khí giảm dần theo độ cao: trung bình  0,60C/100m.

- Nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi.


Phiếu học tập số 1

Nhiệm vụ: Dựa vào bảng 11, kết hợp những kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích:

- Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm:...............................................................

- Giải thích:.............................................................................................................

..............................................................................................................................

- Nhận xét biên độ nhiệt độ năm:.......................................................................

- Giải thích:.............................................................................................................

Phiếu học tập số 2

Nhiệm vụ: Dựa vào hình 11.3 kết hợp kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích:

- Nhận xét sự thay đổi của biên độ nhiệt năm ở các điểm Va-len-xi-a, Pô-dơ-nan Vacsaava, Cuôcxcơ  ...............................................................................................

Giải thích:.................................................................................................................

- Kết luận sự thay đổi biên độ nhiệt từ biển vào lục địa...:......................................

Phiếu học tập số 3

Nhiệm vụ: Dựa  vào hình 11.4,  kết hợp kiến thức đã học, hãy:
- Nhận xét nhiệt độ ở 2 sườn núi:...........................................................................
- Giải thích:.............................................................................................................

     - Kết luận chung:...............................................................................................

IV. Đánh giá:
    Hãy ghép các thông tin ở cột bên phải vào cột bên trái cho phù hợp:
	Các khối khí                                                                       
	Tính chất

	Khối khí cực
	Nóng ẩm

	Khối khí ôn đới
	Rất nóng

	Khối khí chí tuyến
	Rất lạnh

	Khối khí xích đạo
	Lạnh.     


V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
             Bài 12: SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH.

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Nắm được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khí áp từ nơi này qua nơi khác.

   - Nắm vững đặc điểm và nguyên nhân hình thành một số loại gió chính. 

2. Kĩ năng:
   Nhận biết nguyên nhân hình thành các loại gió thông qua bản đồ và hình vẽ. 

II. Thiết bị dạy học:
   Hình 12.2, 12.3 phóng to.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu đặc điểm của các khối khí?


Câu 2. Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Khí áp và gió là những yếu tố của thời tiết, khí hậu. Khí áp là gì? Gió là gì ? Trên Trái Đất có những đai khí áp và gió chính nào?
b. Triển khai bài:
	T.gian
	        Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào nội dung SGK: 

- Nêu khái niệm khí áp.

- Quan sát hình 12.1 đọc tên và nêu vị trí các đai khí áp và giải thích nguyên nhân hình thành?

Hs trình bày và giải thích, Gv chuẩn kiến thức.

(Vùng cực: áp cao, do nhiệt độ quá lạnh; Khu vực 600 B, N: áp thấp; Khu vực 300 B, N : áp cao do nhận được không khí bị nở ra ở khu vực Xích đạo; Khu vực Xích đạo: áp thấp, do nhiệt độ cao và độ ẩm không khí lớn).

Bước 2: GV yêu cầu HS đọc mục 2 kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy:

- Nêu và giải thích nguyên nhân thay đổi khí áp?

- Một HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.

Chuyển ý: Các vành đai khí áp khác nhau là nguyên nhân sinh ra các loại gió khác nhau.
Hoạt động 2:Nhóm

Gv: chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm (xem phiếu học tập phần phụ lục).

 + Nhóm 1: Tìm hiểu về gió Tây ôn đới.

 + Nhóm 2: Tìm hiểu về gió Mậu dịch.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về gió mùa

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về gió địa phương
Hs: Trao đổi, bổ sung cho nhau.Đại diện nhóm trình bày 

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
	I. Sự phân bố khí áp:
- Khí áp là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái Đất.

1. Phân bố các đai khí áp trên Trái Đất:

- Các đai khí áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.
- Các đai khí áp phân bố không liên tục trên bề mặt Trái Đất.
2. Nguyên nhân thay đổi khí áp:

+ Theo độ cao: Càng lên cao khí áp càng giảm
+ Theo nhiệt độ: Khí áp tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
+ Theo độ ẩm: Không khí càng chứa nhiều hơi nước thì khí áp càng giảm.
II. Một số loại gió chính:

( Bảng kiến thức)



IV. Đánh giá:
1. Câu dưới đây đúng hay sai:  
Các đai khí áp cao hoặc thấp trên Trái Đất đều đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo.

2. Hãy ghép các thông tin ở cột bên phải vào cột bên trái cho phù hợp.

	Gió mùa mùa hạ
	
	Tính chất lạnh khô.

	
	
	Hướng  thổi chủ yếu là Tây Nam

	Gió mùa mùa đông
	
	Hướng  thổi chủ yếu là Đông Bắc

	
	
	Tính chất nóng ẩm


V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
VI. Phụ lục :
Thông tin phản hồi

	Loại gió
	Thời gian hoạt động
	Hướng thổi
	Phạm vi hoạt động
	Tính chất

	Tây ôn đới
	Quanh năm
	Tây
	Thổi từ áp cao cận CT về áp thấp ôn đới
	Ẩm, mưa nhiều

	Mậu dịch
	Quanh năm
	BCB: Đông bắc

BCN: Đông nam
	Thổi từ áp cao cận CT về áp thấp xích đạo
	Khô, ít mưa

	Gió mùa
	Theo mùa
	Mùa hè: TN

Mùa đông: ĐB
	Thường có ở đới nóng:

Nam Á, ĐNA, Đông phi,...
	GM mùa hè: nóng, ẩm

GM mùa đông: lạnh, khô, ít mưa

	Gió địa phương
	-Gió đất: buổi sáng

-Gió biển: buổi chiều

-Gió phơn: mùa hè
	Đất liền(biển

Biển(đất liền

Qua núi
	Ven biển
Ven biển

Vùng núi
	Khô
Ẩm

-Sườn đón gió:ẩm, mưa nhiều

-Sườn khuất gió: Khô, nóng


VII. Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG
KHÍ QUYỂN. MƯA
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

   - Nhận biết sự phân bố lượng mưa theo vĩ độ.

2. Kĩ năng:
   -  Phân tích mối quan hệ nhân qủa giữa các yếu tố: Nhiệt độ, khí áp, đại dương với lượng mưa

   - Phân tích biểu đồ (đồ thị) phân bố lượng mưa theo vĩ độ.

   - Đọc và giải thích sự phân bố lượng mưa trên bản đồ (H13.2) do ảnh hưởng của đại dương.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới.

   - H13.1 phóng to.

III.Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày sự phân bố khí áp?


Câu 2. Nêu đặc điểm của một số loại gió chính?

   3. Bài mới:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Nhóm
Gv: chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 
-Nhóm 1,2: Khí áp, frông

-Nhóm 3, 4: Gió

-Nhóm 5,6: Dòng biển, địa hình
Hs: Trong nhóm trao đổi.Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

Gv: Nhận xét,chuẩn kiến thức
Hoạt động 2:
Gv: Yêu cầu Hs phân tích h 13.1, hãy cho biết:

- Khu vực mưa nhiều

- Khu vực ít mưa

- Nhận xét và giải thích sự phân bố mưa trên Trái Đất?

- Trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 400B từ Đông sang Tây?
Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
	I.Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển: (sgk)
II. Những nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa:
 1.Khí áp: Áp thấp mưa nhiều, áp cao ít hoặc không mưa
 2.Frông: Nơi có frông, dải hội tụ nhiệt đới đi qua(mưa nhiều
 3.Gió: Gió tây, gió mùa(mưa nhiều. Gió mậu dịch ít mưa
 4.Dòng biển: Dòng biển nóng gây mưa ven bờ, dòng biển lạnh không gây mưa
 5.Địa hình: Sườn đón gió mưa nhiều hơn sườn khuất gió
III. Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất:
1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ: 

- Khu vực xích đạo: mưa rất nhiều.

- Khu vực chí tuyến: mưa tương đối ít.

- Khu vực ôn  đới: mưa nhiều.

- Khu vực cực: mưa rất ít.

2. Lượng mưa phân bố không đều do ảnh hưởng của đại dương:

- Vùng ven biển thường có lượng mưa nhiều (Trừ khu vực có dòng biển lạnh hoạt động).
- Sâu trong lục địa ít mưa.


IV. Đánh giá:
Tại sao ven Đại Tây Dương của Tây Bắc Châu Phi cùng nằm ở vĩ độ  cao như nước ta nhưng Tây Bắc Châu Phi có lượng mưa rất ít (dưới 200mm/năm) trong khi đó nước ta có lượng mưa cao (trên 1500mm/năm)?
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
 Bài 14: Thực hành: ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA 
CÁC ĐỚI VÀ CÁC  KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CỦA MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Hiểu rõ sự phân hóa các đới khí hậu trên Trái Đất.

   - Nhận xét sự phân hóa các kiểu khí hậu ở đới khí hậu nhiệt đới chủ yếu theo vĩ độ, ở đới khí hậu ôn đới chủ yếu theo kinh độ.

   - Hiểu rõ một số kiểu khí hậu tiêu biểu của 3 đới.

2. Kĩ năng:
   - Đọc bản đồ: Xác định ranh giới của các đới, sự phân hoá các kiểu khí hậu ở nhiệt đới và ôn đới.

   - Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để thấy được đặc điểm chủ yếu của từng kiểu khí hậu.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ treo tường: các đới khí hậu trên Trái Đất (Bản đồ khí hậu thế giới).

   - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt Địa Trung Hải, ôn đới hải dương, ôn đới lục địa. 

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:
1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa?
2. Trình bày sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất ? Giải thích vì sao ở XĐ mưa nhiều nhất ?
   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV yêu cầu HS hoàn thành nhiệm vụ của bài thực hành, bao gồm:
1. Đọc bản đồ Các đới khí hậu trên Trái Đất.

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu.

b. Triển khai bài :
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
GV yêu cầu HS dựa vào hình 14.1, hãy:
- Xác định  phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ 

- Đọc bản đồ, tìm hiểu hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới: Nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới

- Nhận xét sự phân hoá khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.
Hs: Tìm hiểu, trả lời
Hoạt động 2: Nhóm
GV chia nhóm và phân nhiệm vụ cho các nhóm:

- Nhóm 1: Tìm hiểu hai biểu đồ kiểu khí hậu nhiêt đới gió mùa và ôn đới lục địa

- Nhóm 2: Tìm hiểu hai biểu đồ kiểu khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt Địa Trung Hải

HS thảo luận trình bày, GV kết luận.


	Câu 1: Đọc bản đồ Các đới khí hậu trên Trái Đất

- HS tự xác định trên bản đồ.

- Nhiệt đới:

+ Nhiệt đới lục địa.

+ Nhiệt đới gió mùa.

- Cận nhiệt:

+ Cận nhiệt lục địa.

+ Cận nhiệt gió mùa.

+ Cận nhiệt Địa Trung Hải.

- Ôn đới:

+ Ôn đới lục địa.

+ Ôn đới hải dương.

- Sự phân hoá các kiểu khí hậu ở đới khí hậu nhiệt đới chủ yếu phân hóa theo vĩ độ. 

- Sự phân hoá các kiểu khí hậu ở đới khí hậu ôn đới chủ yếu phân hóa theo kinh độ. 
Câu 2: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

a. Đọc biểu đồ

(Nội dung ở phiếu học tập)

b. So sánh những điểm giống và khác nhau của một số kiểu khí hậu: (SGK)


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Phân tích biểu đồ các kiểu khí hậu theo dàn ý:

	                  Kiểu khí hậu

     Đặc điểm
	Nhiệt đới gió mùa
	Ôn đới lục địa
	Ôn đới hải dương
	Cận nhiệt địa trung hải

	Nhiệt độ
	Nhiệt độ cao nhất 
	300C
	190C
	160C
	220C

	
	Nhiệt độ thấp nhất
	170C
	-140C
	70C
	110C

	
	Biên độ nhiệt năm
	130C
	330C
	9
	110C

	Lượng mưa
	Tổng lượng mưa (mm)
	1694
	584
	1416
	692

	
	Tháng mưa >100 mm
	5->10
	5->9
	7->3
	10->4

	
	Tháng mưa <100 mm
	11->4
	10->4
	4->6
	5->9


IV. Đánh giá:
HS tìm trên bản đồ khí hậu thế giới, các địa danh: Hà Nội, U-pha (Liên bang Nga), Va-len-xi-a (Ai-len), Pa-lec-mô (I-ta-li-a) và giải thích các kiểu khí hậu.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
ÔN TẬP

I.Mục tiêu bài học:

- Củng cố các kiến thức đã học cho học sinh.

- Rèn luyện các kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.

II. Tiến trình bài học:

1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số

2. Nội dung ôn tập:

Chương 1: Bản đồ

Một số phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Chương 2: Vũ Trụ. Hệ quả chuyển động của Trái Đất.

a.Vận động tự quay của Trái Đất? Hệ quả?

b.Chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Hệ quả?

Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí.

a.Cấu trúc của Trái Đất.

b.Nội lực là gì? So sánh kiểu uốn nếp và kiểu đứt gãy.

c.Ngoại lực là gì? Phân biệt phong hóa lí học, hóa học, sinh học.

d.Khí quyển là gì? Sự phân bố nhiệt độ trên Trái Đất.

e.Vành đai khí áp? Một số loại gió chính?

f. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

(Kĩ năng: Vẽ biểu đồ hình cột

III. Rút kinh nghiệm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA I TIẾT

Đề:

Câu 1: (4,0 đ)

Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực? Tác động của nội lực theo phương nằm ngang?

Câu 2: (3,0 đ)

Trình bày hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Câu 3: ( 3,0 đ)

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC BÌNH QUÂN THEO ĐẦU NGƯỜI TẠI VIỆT NAM, THỜI KÌ 2000 – 2009

( Đơn vị: Kg/ người)

	Năm
	2000
	2002
	2008
	2009

	Sản lượng
	256,5
	287,6
	314,7
	311,4


a.Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực bình quân đầu người tại Việt Nam, thời kì 2000- 2009

b. Nhận xét.

..............................Hết....................................

Bài 15: THUỶ QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH 
HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 
MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
 I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Các vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất.

   - Những nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy.

   - Những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của một con sông.

   - Một số kiểu sông.

2. Kĩ năng:
   - Phân tích hình ảnh, hình vẽ để nhận biết các vòng tuần hoàn nước
   - Xác định trên bản đồ thế giới một số hồ lớn.

3. Thái độ, hành vi:
   Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sạch.

II. Thiết bị dạy học:
   - Phóng to sơ đồ tuần hoàn của nước trên Trái Đất, hình 15.

   - Bản đồ Tự nhiên thế giới, bản đồ khí hậu thế giới. 

   - Tranh ảnh một số loại hồ.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp : kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: chấm vở thực hành
   3. Bài mới:
 a. Mở bài: “Nước rơi xuống lục địa, phần lớn do hơi nước từ các đại dương bốc lên, rồi cuối cùng sẽ lại chảy về đại dương” Điều đó đúng hay sai? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp điều đó.

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào Sgk và kiến thức đã học, hãy cho biết:
- Nước có ở những đâu trên Trái Đất?

- Thế nào là thuỷ quyển?

Nước ở trên bề mặt Trái đất rất nhiều, tuy nhiên thì nước ngọt chỉ chiếm có 3%. Mà chúng ta vẫn biết là nước ngọt có vai trò rất quan trọng đối với sinh hoạt cũng như sản xuất của con người. Hiện nay tài nguyên nước ngọt đang bị ô nhiễm chính vì vậy việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước đang là một vấn đề cấp bách đối với toàn nhân loại. Các em đang còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn có thể tham gia bảo vệ nguồn tài nguyên nước của chúng ta bằng những hành động rất nhỏ như là sử dụng nước tiết kiệm, không xả rác, thải nước bẩn ra sông ngòi…, đồng thời các em cũng có thể vận động, tuyên truyền cho người thân cùng tham gia với mình.

Sau khi HS trả lời GV kết luận và chuyển ý: Lớp nước trên Trái Đất không đứng yên, luôn di chuyển tạo nên những vòng tuần hoàn lớn, nhỏ

Bước 2: GV hướng dẫn cho HS dựa vào hình 15 trang 56 SGK, hãy:

+ Trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất?

+ So sánh sự khác nhau của vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ?

Bước 3: HS trình bày kết quả. Một HS lên bảng vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn nhỏ, một HS khác lên bảng vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước. GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2:
B​ước 1: GVchia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm :

- Nhóm 1: Chế độ mưa

- Nhóm 2: Băng tuyết và nước ngầm

- Nhóm 3: Địa thế

- Nhóm 4: Thực vật và hồ đầm

B​ước 2: HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau. 

B​ước 3: Đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung.

+ GV chuẩn kiến thức 

+ GV đưa thêm câu hỏi cho các nhóm:

+ Nêu ví dụ về mối quan hệ giữa chế độ nước sông với chế độ mưa.

+ Vì sao lũ ở sông Hồng thường lên nhanh, rút nhanh hơn lũ ở sông Cửu long?

+ Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao?
Hoạt động 3:

Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc theo phiếu học tập 2

Bước 2: HS hoàn thành nội dung phiếu học tập sau đó chỉ bản đồ tự nhiên thế giới để trình bày đặc điểm các sông; GV chuẩn kiến thức.
	I. Thuỷ quyển:
1. Khái niệm: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển

2. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất:
a. Vòng tuần hoàn nhỏ:
- Nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rồi rơi xuống biển. 

b. Vòng tuần hoàn lớn:
- Nước biển bốc bốc hơi tạo thành mây, mây gặp gió được đưa sâu vào lục địa.

- Ở những vùng có địa hình  thấp mây gặp lạnh gây mưa.

 - Ở những vùng có địa hình cao mây gặp lạnh tạo thành tuyết. 

- Mưa và tuyết tan chảy theo sông và các dòng nước ngầm từ lục địa chảy ra biển.

II. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông:
1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm

2. Địa thế, thực vật và hồ đầm

(Nội dung ở phiếu học tập số 1)
III. Một số sông lớn trên Trái Đất:
- Sông Nin

- Sông Amadôn
- Sông I-ê-nit-xây

(Nội dung ở phiếu học tập số 2)


Phiếu học tập số 1

Dựa vào SGK, vốn hiểu biết, hoàn thành bảng sau:
	Nhân tố
	ảnh hưởng chế độ nước sông

	1. Chế độ mưa

2. Băng tuyết

3. Nước ngầm

4. Địa thế

5. Thảm thực vật

6. Hồ, đầm
	- Chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa. Mưa theo mùa, nước sông cũng phân hoá theo mùa. Mưa đều quanh năm thì chế độ nước sông điều hoà.

- Sông do băng tuyết cung cấp nước sẽ có lũ vào mùa xuân do băng tan

- Nước ngầm phong phú, mực nước ngầm không sâu sẽ tiếp nước nhiều cho sông

- Địa hình miền núi dốc nước chảy nhanh hơn đồng bằng

- Có vai trò điều tiết nước cho sông

- Điều hoà chế độ nước sông


Phiếu học tập số 2

Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục, nội dung SGK, kết hợp vốn hiểu biết hãy hoàn thành bảng sau:

	Tên sông
	DT lưu vực (km2)
	Chiều dài

(km)
	Hướng
	Thuỷ chế
	Nguyên nhân

	Sông Nin
	2.881.000
	6.685

dài nhất TG
	Nam- Bắc
	- Thượng lưu: lượng nước lớn

- Hạ lưu: lượng nước giảm mạnh
	Thượng lưu: Chảy qua miền khí hậu xích đạo, mưa nhiều

- Hạ lưu: khí hậu hoang mạc 

	Sông A- ma-dôn
	7.170.000

Lớn nhất thế giới
	6.437
	Tây - Đông
	Nhiều nước quanh năm
	- Chảy qua miền khí hậu xích đạo có mưa nhiều quanh năm 

- Trên 500 phụ lưu

	Sông I- ê -nit-xây
	2.580.000
	4.102
	Nam - Bắc
	-Cạn: thu đông, 

- Lũ: Xuân, đầu hạ
	- Chảy qua miền khí hậu ôn đới lạnh




IV. Đánh giá:
Vẽ hai vòng tuần hoàn lớn và nhỏ lên bảng và trình bày đặc điểm của hai vòng tuần hoàn này

V. Hoạt động nối tiếp:
Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
Bài 16: SÓNG, THUỶ TRIỀU. DÒNG BIỂN
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Biết được nguyên nhân hình thành sóng biển, sóng thần.

   - Hiểu rõ vị trí giữa Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất đã ảnh hưởng tới thủy triều như thế nào.

   - Nhận biết được sự phân bố của các dòng biển lớn trên các đại dương cũng có những quy luật nhất định.

2. Kĩ năng:
   -  Quan sát, phân tích tranh ảnh.

   -  Phân tích bản đồ các dòng biển thế giới.

   - Xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên.

3. Thái độ, hành vi :
   Yêu thích thiên nhiên ,tự giải thích được các hiện tượng tự nhiên. 

II. Thiết bị dạy học:
- Bản đồ các dòng biển trên thế giới hoặc bản đồ Tự nhiên thế giới.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu các vòng tuần hoàn nước?


Câu 2: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV vào bài bằng một vài câu thơ trong bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh, hoặc câu chuyện đánh giặc của Ngô Quyền trên sông Bặch Đằng sau đó đặt ra một số câu hỏi dẫn dắt HS vào bài mới.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân
 GV nêu câu hỏi:

- Các em đã từng nhìn thấy sóng biển bao giờ chưa? ở đâu?

- Sóng biển là gì? 

- Nguyên nhân nào sinh ra sóng biển?
 Hs: Tìm hiểu, trả lời

GV kết luận và đặt vấn đề các em đã từng nghe nói tới sóng thần. Ai có thể kể về sóng thần (Đặc điểm, nguyên nhân, tác hại...)

Hoạt động 2:

Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 16.1, 16.2, 16.3, kết hợp nội dung SGK, vốn hiểu biết, cho biết:

+ Khái niệm thủy triều?

+ Nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều?

+ Hiện tượng triều cường- triều kém xảy ra khi nào?

+ Trả lời các câu hỏi của mục II SGK

Bước 2: HS trình bày kết quả, GV giúp HS chuẩn kiến thức:
+ Khi ba thiên thể thẳng hàng.

+ Khi ba thiên thể có vị trí vuông  góc với nhau.

Hoạt động 3:
Gv: yêu cầu HS dựa vào hình 16.4, nội dung SGK kết hợp vốn hiểu biết: 
+ Cho biết: Dòng biển là gì? có mấy loại dòng biển? 

+ Nhận xét về sự chuyển động của các dòng biển

Hs: trình bày kết quả, chỉ bản đồ, GV giúp HS chuẩn kiến thức.


	I. Sóng biển:
1. Khái niệm: Sóng biển là một hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.

2. Nguyên nhân: chủ yếu là gió; gió càng mạnh, sóng càng to

* Sóng thần:

+ Sóng rất lớn, chiều cao khoảng 20 - 40 m, truyền theo chiều ngang với tốc độ rất lớn từ 400 - 800km/h

+ Nguyên nhân: Do động đất, núi lửa ngầm dưới đáy biển; bão lớn.

II. Thuỷ triều:
1. Khái niệm: Thuỷ triều là hiện tượng dao động thường xuyên và có chu kì của các khối nước trong biển và đại dương

2. Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

3. Dao động thủy triều:

- Dao động thuỷ triều lớn nhất: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng (ngày trăng tròn và không trăng) 

- Dao động thuỷ triều nhỏ nhất: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm ở vị trí vuông góc (ngày trăng khuyết) 

III. Dòng biển:
1. Khái niệm: Dòng biển là những dòng chảy trên biển

2. Phân loại: Có hai loại dòng biển là dòng biển nóng và dòng biển lạnh
3. Phân bố:

- Ở các vĩ độ thấp, các dòng biển chuyển động thành vòng hoàn lưu

- Hướng chảy của các vòng hoàn lưu lớn ở bán cầu Bắc theo chiều kim đồng hồ, ở bán cầu Nam thì ngược lại.

 - Ở nửa cầu Bắc có những dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực, men theo bờ Đông các đại dương chảy về phía Xích đạo .

- Ở vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng nước đổi chiều theo mùa.

- Các dòng biển nóng và lạnh chảy đối xứng qua hai bờ của các đại dương.


IV. Đánh giá:
1. Nguyên nhân nào sinh ra sóng thần?

A. Động đất dưới đáy biển.

B. Núi lửa phun ngầm dưới đáy biển.

C. Bão lớn.

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

2.Dao động của thủy triều lớn nhất khi:

A. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng.

B. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm vuông góc với nhau

C. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí chéo nhau

3. Dao động của thủy triều nhỏ nhất khi:

A. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng.

B. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm vuông góc với nhau.

C. Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí chéo nhau

C. Vĩ độ cao về vĩ độ thĐABC. Xuất phát ở những khu vực gió mùa.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 17: THỔ NHƯỠNG QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ 
HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu thế nào là thổ nhưỡng (đất). 
   - Nắm được các nhân tố và vai trò của chúng đối với sự hình thành đất.

2. Kĩ năng:
   - Quan sát, nhận xét các hình trong SGK.

   - Xác lập mối quan hệ giữa các nhân tố đối với sự hình thành đất.

3. Thái độ, hành vi:
    Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ đất trong sản xuất và đời sống.
II .Thiết bị dạy học:
   Các tranh ảnh về tác động của con người trong việc sử dụng đất.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu đặc điểm của các loại sóng?


Câu 2. Trình bày thuỷ triều và dòng biển?

3. Bài mới:
	T.gian
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu SGK kết hợp KT thực tế:

- Đất khác đá chổ nào? ( tơi xốp, có độ phì)

- Đất là gì? ( ở đâu, ntn?)

- Độ phì là gì? Ở đâu mà có?

Độ phì có tác dụng như thế nào đối với đất, cây trồng?

- Thổ nhưỡng quyển?

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT

Hoạt động 2: Nhóm

Gv: Chia lớp thành 3 nhóm, giao việc cho các nhóm. Nêu vai trò của các nhân tố, VD?

- Nhóm 1: Đá mẹ. KH

- Nhóm 2: Sinh vật, địa hình

- Nhóm 3: Thời gian, con người

Hs: Thảo luận, đại diện nhóm trình bày

GV: Nhận xét, chuẩn KT
	I.Thổ nhưỡng:

- Là lớp vật chất tơi xốp trên lục địa được đặc trưng bởi độ phì

- Độ phì: là khả năng cung cấp nước, khí, nhiệt và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

- Thổ nhưỡng quyển: là lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp trên lục địa- nơi tiếp xúc với khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.
II.Các nhân tố hình thành đất:

1.Đá mẹ: ( đá gốc)

Là nham thạch ban đầu, nguồn cung cấp chất vô cơ, quyết định thành phần cơ giới đât.

2.Khí hậu:

Có vai trò phân hủy đá gốc và tiếp tục phong hóa thành đất.

3.Sinh vật:

Cung cấp chất hữu cơ, phá hủy đá, phân giải xác sinh vật(mùn
4.Địa hình:

-Địa hình dốc(dễ xói mòn, tầng đất mỏng

-Địa hình thấp, bằng phẳng(tầng đất dày, màu mỡ.
5. Thời gian:

Thời gian- tuổi của đất

6. Con người:

Tác động tích cực hoặc làm bạc màu đất trồng.


IV. Đánh giá:
1. Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành đất là:

A. Con người.




C. Sinh vật. 

B. Thời gian.





D. Địa hình.

2. Nhân tố đá mẹ có vai trò:

A. Cung cấp chất hữu cơ cho đất. 

C. Phân hủy 1 số tàn tích hữu cơ trong đất. 

B. Hình thành tuổi đất.



D. Cung cấp chất khoáng cho đất.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 18: SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Trình bày được khái niệm sinh quyển, xác định được giới hạn, vai trò của sinh quyển.

   - Hiểu rõ ảnh hưởng của từng nhân tố của môi trường đối với sự sống và sự phân bố của sinh vật.

2. Kĩ năng:
   - Biết phân tích, nhận xét các hình vẽ, bản đồ để rút ra những kết luận cần thiết.

   - Xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và con người đối với sinh vật.

3. Thái độ, hành vi:
   Có ý thức bảo vệ  rừng, cây xanh,  động vật. 

II. Thiết bị dạy học:
   Một số tranh ảnh về cảnh quan ở một số đới khí hậu.  

III.Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày thổ nhưỡng?


Câu 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành thổ nhưỡng?

   3. Bài mới:
 a. Mở bài: GV yêu cầu HS trình bày các nhân tố hình thành đất. Sau đó nói: Sinh vật cũng là một thành phần của môi trường tự nhiên. Chúng ta đã biết sinh vật có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành đất. Vậy sinh vật có chịu ảnh hưởng của đất không? Sinh vật chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? Sinh quyển là gì?
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: hướng dẫn HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi:

+ Sinh quyển  là gì?

+ Sinh quyển có giới hạn như thế nào?

Hs: Tìm hiểu, trả lời 
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức

Hoạt động 2: Nhóm
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Nhóm 1,3 (Khí hậu, đất, địa hình): HS dựa vào nội dung SGK kết hợp vốn hiểu biết:

+ Cho biết khí hậu tham gia vào sự phát triển và phân bố sinh vật qua những yếu tố nào? Cho ví dụ (nhiệt độ, nước, độ ẩm, gió…..)

+ Tại sao đất lại liên quan tới sự phân bố sinh vật? Lấy ví dụ ở nước ta?

+ Địa hình có ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bố sinh vật? Tại sao?

Nhóm 2,4 (Sinh vật, con người):

HS dựa vào nội dung SGK kết hợp vốn hiểu biết, cho biết:

+ Thực vật và động vật có tác động qua lại lẫn nhau như thế nào? Cho ví dụ?

+ Con người có ảnh hưởng gì tới sự phân bố sinh vật?

+ Thời gian gần đây con người đã tác động tới sự phân bố sinh vật và môi sinh như thế nào? Tại sao? Giải pháp?
Hs: Hoàn thành phiếu học tập, đại diện nhóm trình bày kết quả

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Sinh quyển:
1. Khái niệm: Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sinh sống  rên trên Trái Đất.
2. Giới hạn của sinh quyển: Toàn bộ thuỷ quyển, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hoá.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật:
1. Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp thông qua: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng.

- Nhiệt độ: Mỗi loài SV thích nghi với một chế độ nhiệt nhất định
- Nước và độ ẩm: Nhiệt ẩm dồi dào( SV phong phú và ngược lại
- Ánh sáng: ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự quang hợp của thực vật.

2. Đất:
Ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và phân bố SV do khác nhau về đặc điểm lí, hoá và độ phì. 

3. Địa hình:
- Độ cao, hướng sườn, độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật vùng núi.
- Vành đai SV thay đổi theo độ cao.

- Lượng nhiệt ẩm ở các hướng sườn khác nhau nên độ cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai SV khác nhau. 

4. Sinh vật:
- Thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố của ĐV.
- Mối quan hệ giữa ĐV và TV rất chặt chẽ vì:
+ Thực vật là nơi cư trú của động vật

+ thức ăn của động vật
5. Con người:
- Tích cực: Phân bố lại động thực vật trên Trái Đất; Tạo ra các giống vật nuôi và cây trồng mới có khả năng thích nghi.

- Tiêu cực: Khai thác bừa bãi làm cho nhiều loài động thực vật tuyệt chủng.  




IV. Đánh giá:
1. Sinh quyển là gì?

A. Là một quyển trên Trái đất với toàn bộ các cây xanh.

B. Là một quyển trên Trái đất với toàn bộ các động vật đang sống.

C. Một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống.

D. Tất cả các ý trên.

2. Sinh quyển có giới hạn đến đâu?

A. Toàn bộ các quyển của lớp vỏ địa lí.

B. Toàn bộ khí quyển, thuỷ quyển và thổ nhưỡng quyển.

C. Khí quyển, thuỷ quyển và lớp vỏ phong hoá. 

D. Toàn bộ thuỷ quyển, tầng thấp của khí quyển, lớp đất và lớp vỏ phong hoá.

3. Vành đai sinh vật thay đổi cả theo độ cao và vĩ độ là do ảnh hưởng của nhân tố:

A. Nhiệt độ.





C. ánh sáng.

B. Khí hậu.





D. Độ ẩm.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 19: SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN
TRÁI ĐẤT.
I. Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức:
   - Trình bày và giải thích được sự phân bố của sinh vật và đất theo vĩ độ và độ cao.
   - Biết được tên một số kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính. Phân biệt được các kiểu thảm thực vật.

   - Nắm được các quy luật phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên Trái Đất. 

2. Kĩ năng: 

   - Nhận xét, phân tích bản đồ, tranh ảnh, lược đồ để rút ra các kết luận. 

   - Nhận biết được các kiểu thảm thực vật chính.

3. Thái độ, hành vi: 

   Quan tâm tới sự phân bố và những thay đổi của môi trường tự nhiên. 

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ Các thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới.

   - Một số tranh ảnh về các thảm thực vật trên Trái Đất (nếu có).

III.  Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu đặc điểm của sinh quyển?


Câu 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố sinh quyển?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: GV yêu cầu 1 HS nêu các nhân tố  ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, đất. GV ghi các nhân tố ảnh hưởng đến đất và sinh vật lên góc bảng.
 GV nói: Sự phân bố của sinh vật và đất trên bề Trái Đất có đặc điểm gì? Vì sao?  Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời các câu hỏi này.

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK, vốn hiểu biết:

- Cho biết thế nào là thảm thực vật?

- Sự phân bố các thảm thực vật trên thế giới phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?

- Sự phân bố của các thảm thực vật và đất tuân theo quy luật nào?

Hs: Tìm hiểu, trình bày.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
Gv: Hướng dẫn Hs dựa vào hình 19.1, 19.2, bảng hệ thống trang 69 SGK, kết hợp kiến thức đã học: 

+ Nhận xét sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất ? Giải thích vì sao? 
+ Lấy VD minh hoạ cho sự tương ứng về phân bố giữa khí hậu, thảm thực vật, đất
Hs: Trình bày kết quả 
Gv: Nhận xét,chuẩn kiến thức.
Gv: chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Các nhóm dựa vào hình 19.1, 19.2, tranh ảnh và kiến thức đã học hoàn thành câu hỏi giữa bài trong SGK.

+ Nhóm 1, 2: Trả lời câu hỏi về thực vật và đất ở đài nguyên (Câu hỏi đầu tiên ở trang 71 SGK)

+ Nhóm 3, 4: Trả lời câu hỏi về thực vật và đất ở đới ôn hoà (Câu hỏi tiếp theo  ở trang 71 SGK)

+ Trả lời câu hỏi về thực vật và đất ở đới nóng (Câu hỏi ở trang 72 SGK)

Hs: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày.
Gv:Nhận xét,chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2:
-Gv: Yêu cầu Hs dựa vào hình 19.11 kết hợp kiến thức đã học hãy :

+ Nêu tên các vành đai thực vật, vành đai đất từ chân núi đến đỉnh núi ?

+ Nhận xét

+ Giải thích ?

-Hs: Tìm hiểu, trả lời 
-Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Sự phân bố của sinh vật và đất theo vĩ độ:
 Có sự tương ứng giữa sự phân bố của kiểu khí hậu với kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính trong mỗi môi trường địa lí.

1. Thực vật và đất đài nguyên

Phân bố ở khoảng từ vĩ tuyến trên 650 - 800B, thuộc Bắc Mĩ, Á - Âu.

2. Thực vật và đất ôn đới 

 - Phân bố trong khoảng vĩ độ 30 - 650.

- Vì khí hậu phân hoá đa dạng nên có nhiều thảm thực vật và nhóm đất. 

3. Thực vật và đất ở đới nóng

- Phân bố chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ, châu Phi, Nam và Đông Nam á.

- Châu Âu không có thảm thực vật và đất của đới nóng vì châu Âu có vị trí chủ yếu ở đới ôn hoà.
II. Sự phân bố đất và sinh vật theo độ cao:
- Sinh vật và đất có sự thay đổi rõ rệt theo độ cao. 

- Nguyên nhân: Sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa theo độ cao dẫn tới sự thay đổi của đất và sinh vật theo độ cao.


Các đai đất và sinh vật theo độ cao ở sườnây dãy Cap-ca

	Độ cao
	Đất
	Thực vật

	Trên 2800 m

Từ 2000 ->2800 m

Từ 1600 -> 2000 m

Từ 1200 ->1600 m

Từ 500 -> 1200 m

Từ 0 -> 500 m
	Băng tuyết

Đất sơ đẳng xen lẫn đá

Đất đồng cỏ núi

Đất pôt dôn núi

Đất nâu

Đất đỏ cận nhiệt
	Không có thực vật

Địa y và cây bụi

Đồng cỏ núi

Rừng lãnh xam

Rừng dẻ

Rừng sồi


IV. Đánh giá:
1. Rừng lá kim phân bố ở vùng khí hậu nào?

A. Ôn đới hải dương. 




C. Cận cực lục địa.

B. Ôn đới lục địa (lạnh). 




D. Ôn đới lục địa nửa khô hạn.

2. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp

	A. Thảm thực vật
	B. Nhóm đất chính

	1. Rừng lá kim

2. Rừng lá rộng và hỗn hợp

3. Thảo nguyên

4. Rừng cận nhiệt ẩm

5. Rừng nhiệt đới ẩm

6. Rừng cây bụi lá cứng cận nhiệt
	a. Đất đen

b. Đất đỏ vàng

c. Đất pôtdôn

d. Đất nâu đỏ

e. Đất nâu và xám


V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ 
ĐỊA LÍ
Bài 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ 
HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ.
I.  Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Biết được cấu trúc của lớp vỏ địa lí, mối quan hệ giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

   - Trình bày được khái niệm về quy luật thống nhất, hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí; nguyên nhân, các biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật này. 

   - Phân tích mối quan hệ mật thiết giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

2. Kĩ năng:
   - Biết nhận xét và phân tích kênh hình để rút ra các kết luận cần thiết.

   - Lấy được các ví dụ minh hoạ về tác động tiêu cực của con người vào tự nhiên.

   - Phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần của tự nhiên.

3. Thái độ, hành vi:
   Quan tâm tới sự thay đổi của môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

II.Thiết bị dạy học:
   - Các tranh ảnh về rừng bị tàn phá, lũ lụt.

   - Hình 20.1 phóng to

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ?


Câu 2. Nêu sự phân bố sinh vật và đất theo độ cao?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Các em đã được học tất cả các quyển của lớp vỏ Trái Đất, mỗi quyển có quy luật phát triển riêng nhưng tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo một quy luật nhất định. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số quy luật quan trọng của lớp vỏ địa lí
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: Yêu cầu Hs đọc mục I trang 74, 75 SGK kết hợp  quan sát hình 20.1, cho biết : 

+  Lớp vỏ địa lí gồm những quyển nào?

+ Giới hạn, đặc điểm của lớp vỏ địa lí.

+ So sánh lớp vỏ địa lí ở lục địa với lớp vỏ địa lí ở đại dương?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Cá nhân/ Nhóm
Gv: Cho HS đọc khái niệm trong SGK giải thích các thuật ngữ:

- Thế nào là mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của lớp vỏ địa lí?

- Giải thích nguyên nhân hình thành quy luật?

- Thảo luận 3 ví dụ sách giáo khoa (75)

Gv: Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nhóm 1: Tìm ví dụ khi có sự thay đổi của thực vật thì các thành phần tự nhiên khác sẽ thay đổi như thế nào?

+ Nhóm 2: Tìm ví dụ khi nguồn nước thay đổi. Khi con người đắp đập xây dựng nhà máy thuỷ điện.

+ Nhóm 3: Tìm ví dụ khi có sự thay đổi của nhiệt độ.

Hs: Các nhóm thảo luận.Đại diện nhóm  phát biểu, các nhóm khác bổ sung. 
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Gv: yêu cầu Hs hãy nêu:
+ Các ví dụ về tác động tiêu cực của con người vào tự nhiên gây ảnh hưởng đến cảnh quan?
+ tại sao lại phải nắm vững quy luật thống nhất và hoàn chỉnh?
Hs phát biểu, GV chuẩn kiến thức.
	I. Lớp vỏ địa lí:
- Khái niệm: Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất  bao gồm các lớp vỏ bộ phận như: Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.
- Độ dày của lớp vỏ địa lí  khoảng 30 đến 35km.

II.Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí:
1. Khái niệm

Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí.

2. Biểu hiện của quy luật
- Các thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
- Nếu một thành phần của lớp vỏ địa lí bị thay đổi thì các thành phần khác sẽ bị biến đổi theo.   

3. Ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 
Có thể dự báo trước về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi chúng ta sử dụng chúng.


   IV. Đánh giá:
- GV phát phiếu thăm dò ý kiến HS:

Em có dự định gì để góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương em? 

- Trả lời câu hỏi 2, 3 SGK
- Vẽ sơ đồ nêu rõ hậu quả khi con người đốt rừng làm nương rẫy.

  V. Hoạt động nối tiếp:
Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

  VI. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI
I .Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Nắm khái niệm về quy luật địa đới, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật này.

   - Trình bày được khái niệm và biểu hiện của quy luật địa ô và quy luật đai cao.

2. Kĩ năng:
   Rèn kĩ năng phân tích kênh hình.

3. Thái độ, hành vi:
   Có ý thức về tự nhiên, quan tâm tới sự thay đổi của môi trường tự nhiên, cân nhắc với những hành động của mình có liên quan tới môi trường.

II .Thiết bị dạy học:
   - Lược đồ cảnh quan tự nhiên 

   - Một số tranh ảnh

   - Hình 12.1, 18.2, 19.11 và 21 phóng to

III. Hoạt động dạy học: 

   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu lớp vỏ địa lí?


Câu 2: Trình bày quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Giờ trước chúng ta đã được học quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 quy luật mới đó là quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:
Gv: Cho Hs quan sát hình 12.1, 14.1, 19.1, 19.2 kết hợp nội dung SGK và kiến thức đã học :

+ Đọc tên các vành đai nhiệt, các đới khí hậu, vành đai khí áp trên Trái Đất ?

+ Nhận xét - Giải thích sự thay đổi của thổ nhưỡng, sinh vật (cảnh quan) Xích đạo về cực. 

+ Quy luật địa đới là gì ?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Chuyển ý : GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm quy luật địa đới, nguyên nhân. Hỏi : Trong mỗi đới nếu đi theo chiều kinh tuyến (từ Tây - Đông hoặc ngược lại) thì cảnh quan có đồng nhất không ? Tại sao ?

Hoạt động 2:
Gv: Cho Hs dựa vào hình 18, 19.1, 19.11 kết hợp nội dung SGK và kiến thức đã học:
+ Đọc tên các thảm thực vật theo chiều kinh tuyến, tại sao có sự thay đổi đó ?

+ Đọc tên các vành đai thực vật, đất theo chiều cao, giải thích sự thay đổi đó.
+ Quy luật phi địa đới là gì ?

Hs: Tìm hiểu, phát biểu.

 Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Gv: Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Nhóm 1,3: Tìm hiểu về quy luật địa ô?

+ Nhóm 2,4: Tìm hiểu về quy luật đai cao?
Hs: Các nhóm thảo luận, đại diện các nhóm lên trình bày
Gv: Nhận xét và chuẩn kiến thức.
	I. Quy luật địa đới:
1. Khái niệm:
Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ

- Nguyên nhân: Do dạng hình cầu của Trái Đất và lượng bức xạ mặt trời nhận được trên bề mặt Trái Đất giảm dần từ xích đạo về cực.

2. Biểu hiện của quy luật:
- Hình thành các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.

- Hình thành các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất

- Hình thành các đới khí hậu trên Trái Đất

II. Quy luật phi địa đới:
1. Khái niệm:
- Kn: Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần đia lí và cảnh quan

- Nguyên nhân: Do nguồn năng lượng bên trong Trái Đất đã gây nên các vận động kiến tạo, đã tạo ra sự phân chia bề mặt Trái Đất như ngày nay.

2. Biểu hiện của quy luật:
Quy luật địa ô 

Quy luật đai cao

* Các quy luật địa đới và phi địa đới diễn ra đồng thời và tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể mỗi quy luật lại chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển của tự nhiên


Dựa vào nội dung SGK và sự hiểu biết của mình hãy hoàn thành bảng sau:

	
	Quy luật đai cao
	Quy luật địa ô

	Khái niệm
	Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình.
	Là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ.

	Nguyên nhân
	Do sự giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao cùng với sự thay đổi về độ ẩm và lượng mưa ở sườn núi
	- Do sự phân bố của đất liền và biển, đại dương

- Do ảnh hưởng của các dãy núi chạy theo chiều kinh tuyến

	Biểu hiện
	Là sự phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao
	Là sự thay đổi của các thảm thực vật theo kinh độ


    IV. Đánh giá:
Chọn ý đúng trong các câu sau:

1. Biểu hiện của quy luật địa đới trong lớp vỏ địa lí:

+ Nhiệt độ không khí giảm dần từ Xích đạo về cực

+ Các thảm thực vật, đất thay đổi theo vĩ độ

+ Tất cả các ý trên

2. Câu sau đúng hay sai, tại sao?

      Gọi quy luật phân bố theo đai cao là tính địa đới theo đai cao.
     V. Hoạt động nối tiếp:
Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

     VI. Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN HAI: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
Chương V: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Bài 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được dân số thế giới luôn luôn biến động, nguyên nhân chính là do sinh đẻ và tử vong.

   - Phân biệt được các tỉ suất sinh, tử, gia tăng cơ học và gia tăng thực tế.

   - Biết cách tính tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên 

2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu về tỉ suất sinh, tử và gia tăng tự nhiên. 

   - Nâng cao kĩ năng thảo luận, hợp tác theo nhóm.

3. Thái độ, hành vi:
   Có nhận thức đúng đắn về vấn đề dân số, vận động mọi người thực hiện các chính sách dân số của quốc gia và địa phương.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị trên thế giới.

   - Biểu đồ tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy và học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu quy luật địa đới?


Câu 2. Nêu quy luật phi địa đới?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Dân số là yếu tố tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Hiện nay, khi mà các nước đang phát triển lo ngại về sự bùng nổ dân số, thì ở một số nước phát triển người ta lại đề ra nhiều biện pháp khuyến khích sinh đẻ nhằm làm tăng dân số. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân
Bước 1:Gv : Cho Hs đọc SGK mục I.1 và dựa vào bảng phụ lục trang 87 SGK, trả lời các câu hỏi sau:
+ Nêu tên 10 nước đông dân nhất trên thế giới.

+ Nêu sự khác biệt về quy mô dân số giữa các nước.
Hs: Tìm hiểu, trả lời
Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Bước 2: 
Gv: Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi SGK trang 82
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Nhóm

Gv: Chia lớp thành 4 nhóm, và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.

Nhóm 1,3: Tỉ suất sinh thô

                S
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+ Dựa vào nội dung sách giáo khoa, H22.1, em hãy:

+  Trình bày khái niệm tỉ suất sinh thô

+ Nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1950 - 2005

+ Có những nguyên nhân nào ảnh hưởng tới tỉ lệ sinh? Lấy ví dụ.

+ Em hãy giải thích tại sao hiện nay nước ta có tỉ suất sinh đang giảm nhanh song dân số vẫn tăng nhanh?
Nhóm 2,4: Tỉ suất tử thô

                T
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+ Dựa vào nội dung sách giáo khoa, H22.2, em hãy:

+  Trình bày khái niệm tỉ suất tử thô

+ Nhận xét tình hình tỉ suất tử thô của thế giới và ở các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1950 - 2005

+ Có những nguyên nhân nào ảnh hưởng tới tỉ lệ tử? Lấy ví dụ.

Hs: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày.
GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Cả lớp
GTTN(%)= 
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Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu mục II.1c, trả lời các câu hỏi sau:

- Thế nào là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên?

- Giải thích tại sao: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số
- Dựa vào H22.3, em hãy:

+ Cho biết các nước được chia thành mấy nhóm có tỉ suất gia tăng tự nhiên khác nhau?

+ Kể tên một vài quốc gia tiêu biểu trong mỗi nhóm

+ Rút ra nhận xét

- Dựa vào sơ đồ sách giáo khoa trang 85, hãy nêu hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển? Lấy ví dụ.

Hoạt động 4: Cả lớp
-Gv: Gia tăng cơ học là gì? Tại sao nói gia tăng cơ học không ảnh hưởng tới số dân toàn thế giới, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì gia tăng cơ học có ý nghĩa quan trọng? lấy ví dụ  ở Việt Nam.
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Trong đó: 
- N: Số người nhập cư trong năm

- X: Số người xuất cư trong năm

- DTB : Dân số trung bình trong năm
- Gia tăng dân số là gi?

- Hãy trình bày cách tính tỉ suất gia tăng dân số ?

GTDS(%) = GTTN (%) + GTCH (%)
	I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới:
1. Dân số thế giới:
- Dân số thế giới: Tính đến năm 2005 là 6.477 triệu người. 

- Quy mô dân số giữa các nước  rất khác nhau.
2. Tình hình phát triển dân số trên thế giới:
- Dân số trên thế giới có tốc độ phát triển rất nhanh.

- Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.

- Hiện nay tốc độ tăng dân số thế giới có xu hướng giảm dần.

II. Gia tăng dân số:
1. Gia tăng tự nhiên:
- Phụ thuộc vào hai nhân tố là sinh và tử

a. Tỉ suất sinh thô:
- Khái niệm: Là tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm (đơn vị: 
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0

).

- Các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất sinh thô:

+ Yếu tố tự nhiên - sinh học.

+ Phong tục tập quán và tâm lí xã hội.

+ Trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

+ Chính sách dân số.

b. Tỉ suất tử thô:
- Khái niệm: Là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm (đơn vị: 
[image: image8.wmf]00
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- Các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất tử thô là:

+ Kinh tế - xã hội.

+ Thiên tai.

c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên:
- Khái niệm: Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô (đơn vị: %).

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.
d. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Dân số tăng nhanh gây hậu quả lớn đến kinh tế, xã hội  và môi trường.

2. Gia tăng cơ học:
- Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư.

- Tỉ suất gia tăng cơ học là tương quan giữa số người nhập cư và xuất cư trong năm so với dân số trung bình trong cùng thời gian đó.

3. Gia tăng dân số: 

Là tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học (đơn vị %).


IV. Đánh giá:
- Trình bày khái niệm tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên,

tỉ suất gia tăng cơ học.

- Nêu ý nghĩa của tỉ suất gia tăng tự nhiên của Việt Nam năm 1999 là 1,7%.

- Làm bài tập 1 sách giáo khoa trang 86

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 23: CƠ CẤU DÂN SỐ
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu và phân biệt các loại cơ cấu dân số theo tuổi, theo giới, cơ cấu dân số theo lao động và trình độ văn hóa.

   - Nhận biết được ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến sự phát triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội.

   - Biết cách phân chia dân số theo nhóm tuổi và cách biểu hiện tháp tuổi.

2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ nói chung và biểu đồ tháp tuổi nói riêng

   - Rèn luyện kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, sơ đồ, lược đồ cơ cấu dân số.

3. Thái độ, hành vi:
   - HS nhận thức được nước ta có cơ cấu dân số trẻ. Vai trò của giới trẻ đối với dân số, giáo dục, lao động và việc làm.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế giới.

   - H23.1 phóng to.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu tình hình và sự phát triển dân số thế giới?


Câu 2. Nêu sự gia tăng dân số?
   3. Bài mới:
a. Mở bài: 
  Mở bài: Đặc điểm dân cư ở mỗi khu vực về giới tính (nam - nữ) về tuổi tác, nghề nghiệp và trình độ văn hoá, chính  là những đặc trưng  của cơ cấu dân số. Trong bài học này các em cần nắm được các loại cơ cấu dân số chủ yếu và ảnh hưởng của chúng tới sự phát triển dân số và kinh tế - xã hội.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân/ cặp

- Bước 1: HS làm bài  tập: Năm 2001 dân số Việt Nam là 78,7 triệu người trong đó số nam là 38,7 triệu người, số nữ là: 40,0 triệu người. Hãy tính:

1. Tương quan giới nam so với giới nữ

2. Tương quan giới nam (hoặc nữ) so với tổng số dân.

- Bước 2: Đại diện HS đọc kết quả. GV chuẩn kiến thức.

+ Tỉ số giới tính (Nam/Nữ) =
[image: image9.wmf]40
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+ Tỉ lệ nam trong tổng số dân=
[image: image10.wmf]7

,

78

7

,

38

x100 = 49,17%

Câu hỏi:  Các số 96,75% và 49,17%  biểu thị cơ cấu dân số theo giới. Em hãy cho biết cơ cấu dân số theo giới là gì?

+ Cơ cấu theo giới có ảnh hưởng gì đến việc phát triển kinh tế - xã hội ?

Hoạt động 2: Cá nhân/ cặp

- Cơ cấu dân số theo tuổi là gì? 

- Ý nghĩa của cơ cấu dân số theo độ tuổi

- Tại sao nói cơ cấu dân số theo tuổi thể hiện tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?

- Cách phân chia nhóm tuổi?

- Tháp tuổi là gì? Nêu ý nghĩa của tháp tuổi

- Phân tích các kiểu tháp tuổi ở hình 23.1

Chuyển ý: Nguồn lao động là bộ phận dân cư thuộc  nhóm tuổi lao động có đủ sức khoẻ để tham  gia sản xuất. Dựa vào đặc điểm về hoạt động kinh tế, nguồn lao động chia thành 2 nhóm: nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

Hoạt động 3:  Cá nhân
Gv: yêu cầu Hs tìm hiểu SGK mục II.1 Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Thế nào là cơ cấu dân số theo lao động?

- Nguồn lao động là gì?

- Phân biệt hai nhóm dân số hoạt động kinh tế và không hoạt động kinh tế.

- Đọc SGK mục II.b trang 91, kết hợp hình 23.2 hãy: 

-  Cho biết dân số hoạt động theo khu vực kinh tế bao gồm mấy nhóm?

- So sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước, nhận xét?
Hs : Tìm hiểu, trả lời

Gv : Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 4: Cá nhân

- Nêu ý nghĩa của cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá. Đọc SGK cho biết chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá.


	I. Cơ cấu sinh học:
1. Cơ cấu dân số theo giới:
- Là biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân (đơn vị: %).

- Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực.

- Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng lớn tới việc phát triển kinh tế, tổ chức đời sống và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cơ cấu dân số theo tuổi:
- Cơ cấu dân số theo tuổi là tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

- Cơ cấu dân số theo tuổi thể hiện được tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của mỗi quốc gia

- Cơ cấu dân số theo tuổi được chia thành ba nhóm:

+ Nhóm dưới tuổi lao động 0 - 14 tuổi.

+ Nhóm tuổi lao động: 15 - 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi).

+ Nhóm trên tuổi lao động: 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên. 

- Căn cứ vào tỉ lệ các nhóm tuổi người ta chia dân số các nước thành 2 nhóm

+ Nhóm dân số trẻ

* 0-14 > 35%

* 60 trở lên < 10%

+ Nhóm dân số già

*0-14 < 25%

*60 trở lên > 15
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-  Để nghiên cứu sinh học người ta thường sử dụng tháp tuổi (tháp dân số). Có ba loại tháp dân số cơ bản:

+ Tháp mở rộng

+ Tháp thu hẹp 

+ Tháp ổn định

II. Cơ cấu xã hội:
1. Cơ cấu dân số theo lao động:
a. Nguồn lao động:
- Bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động.

- Nguồn lao động được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm dân số hoạt động kinh tế. 

+ Dân số không hoạt động kinh tế. 

- Thế giới có 4,9 tỉ người hoạt động kinh tế, chiếm 48% dân số thế giới.

b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế: 

- Dân số lao động theo khu vực kinh tế gồm 3 khu vực:

+ Khu vực I: Nông - Lâm - Ngư nghiệp

+ Khu vực II: Công nghiệp và xây dựng

+ Khu vực III: Dịch vụ

2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá:
- Phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư.

- Chỉ tiêu đánh giá trình độ văn hoá là:

+ Tỉ lệ người biết chữ (những người từ 15 tuổi trở lên).

+ Số năm đi học (những người 25 tuổi trở lên) .


IV. Đánh giá:
1. Hoàn thiện sơ đồ cơ cấu dân số và nêu ý nghĩa của từng lớp sơ đồ.

2. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số theo giới, cơ cấu dân số già, dân số trẻ tới sự phát triển kinh tế? 

3. Ở địa phương em, số lao động ở khu vực III hiện nay so với trước đây tăng hay giảm? Tại sao?

V. Hoạt động nối tiếp:
Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 24: PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC LOẠI  HÌNH QUẦN CƯ
VÀ ĐÔ THỊ HOÁ
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được khái niệm phân bố dân cư, đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư.

   - Hiểu được bản chất và đặc điểm của đô thị hoá và ảnh hưởng của đô thị hoá tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

   - Biết cách tính mật độ dân số, xác định các thành phố lớn trên bản đồ.

2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ, sơ đồ, lược đồ và bảng số liệu về tình hình phân bố dân cư, các hình thái quần cư và dân cư thành thị.

II. Thiết bị dạy học:  

   - Bản đồ Dân cư và đô thị lớn trên thế giới

   - Lược đồ tỉ lệ dân thành thị thế giới.

   - Tranh ảnh quần cư nông thôn và thành thị.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu cơ cấu sinh học của dân số?


Câu 2. Nêu cơ cấu xã hội của dân số?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: 
  Mở bài: Dân cư thế giới phân bố không đều. Các hình thức cư trú có sự khác biệt rõ rệt về đặc điểm và chức năng, xu hướng nổi bật hiện nay là gia tăng nhanh chóng số lượng và quy mô các thành phố. Đó là các nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.

b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân

Bước 1:
-Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK, hãy cho biết:

+ Khái niệm phân bố dân cư

+ Cách tính mật độ dân số

+ Làm bài tập 3 trang 97

-Hs: Tìm hiểu, trả lời

-Gv: Nhận xét, chuẩn KT

Bước 2:
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào bảng 24.1 và 24.2, hãy:

- Nhận xét tình hình phân bố dân cư trên thế giới

- Nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới trong thời kì 1650 – 2005

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT

Bước 3: Gv: Đặt câu hỏi:

- Tại sao dân cư thế giới phân bố không đều theo không gian và thời gian?

- Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến phân bố dân cư? Ví dụ?

- Nhân tố nào mang tính chất quyết định tới phân bố dân cư? Giải thích tại sao?

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT

Hoạt động 2: Cá nhân
- Đô thị hóa là gì?

- Quá trình đô thị hóa có những đặc điểm gì?

- Dựa vào bảng Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kì 1900 - 2005 trang 95 SGK. Hãy nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân nông thôn và dân thành thị trên thế giới trong thời kỳ 1900 - 2005.

- Căn cứ vào H24, hãy cho biết

+ Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

+ Những châu lục và khuc vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhất?

* Giải thích tại sao?

- Nêu ví dụ chứng tỏ lối sống thành thị phổ biến rộng rãi

Hoạt động 3: Nhóm/ cặp
Gv: Chia lớp thành 4 nhóm

-Nhóm 1,3: Tìm hiểu ảnh hưởng tích cực. VD?

-Nhóm 2,4: Tìm hiểu ảnh hưởng tiêu cực. VD?

Hs: Thảo luận, đại diện nhóm trình bày

Gv; Nhận xét, chuẩn KT

Hiện nay ở Việt Nam tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh. Dân cư tập trung đông đúc vào các thành phố lớn. Điều này đã gây áp lực rất nặng nề lên việc phát triển kinh tế và vấn đề đảm bảo môi trường ở đô thị. Do việc đổ xô dân cư vào các khu đô thị đã và đang làm cho môi trường sống ở đây bị ô nhiễm nặng nề. Cộng thêm vào đó là ý thức bảo vệ môi trường xung quanh của một số người chưa được tốt đã làm cho môi trường đô thị càng ô nhiễm hơn. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta biết bảo vệ môi trường trong sạch. Và các em có thể bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ như là bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trường lớp và nơi mình ở....
	I. Phân bố dân cư: 

1. Khái niệm:

- Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và yêu cầu của xã hội.

- Để thể hiện tình hình phân bố dân cư người ta thường dùng tiêu chí mật độ dân số (ng/km2)

2. Đặc điểm:

- Mật độ dân số trung bình của thế giới là 48 người/km2 tuy nhiên phân bố dân cư không đồng đều trong không gian và thay đổi theo thời gian.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư:

- Các nhân tố tự nhiên: Khí hậu, nguồn nước, địa hình, đất đai và khoáng sản.

- Các nhân tố kinh tế - xã hội: Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế, lịch sử khai thác lãnh  thổ, chuyển cư...

II. Đô thị hoá:

1. Khái niệm: 

- Đô thị hóa là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

2. Đặc điểm:

- Dân cư thành thị có xu hướng tăng rất nhanh 

- Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

- Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến  phát triển kinh tế - xã hội và môi trường:

a. Ảnh hưởng tích cực:

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ  cấu lao động 

- Thay đổi sự phân bố dân cư và lao động.

- Thay đổi các quá  trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị

b.  Ảnh hưởng tiêu cực:

Đô thị hóa không gắn với công nghiệp hóa gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đến môi trường, việc làm…...

=> dẫn tới nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội.


IV. Đánh giá:
1. Câu sau đúng hay sai, tại sao?

a. Phân bố dân cư thế giới có sự thay đổi theo thời gian và không gian.

b. Điều kiện tự nhiên thuận lợi là nhân tố quyết định sự phân bố dân cư của một khu vực.

2. Nêu những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đô thị hoá.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
Bài 25: Thực hành: PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ
DÂN CƯ THẾ GIỚI
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài thực hành, HS cần:

1. Kiến thức:

   Củng cố kiến thức về phân bố dân cư, các hình thái quần cư và đô thị hoá.

2. Kĩ năng:

   Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích và nhận xét lược đồ.

II. Thiết bị dạy học:
   Bản đồ Dân cư và đô thị lớn trên thế giới.  

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu sự phân bố dân cư?


Câu 2. Nêu các loại hình quần cư và đô thị hoá?

   3. Nội dung :

a. Mở bài: 
  Mở bài: Bản đồ có thể giúp các em nhận biết được sự phân bố dân cư trên Trái Đất, qua bản đồ  có thể xác định những khu vực đông dân, thưa dân và giải thích vì sao dân cư thế giới phân bố không đều.
b. Triển khai bài:
Hoạt động 1: Cá nhân/ cặp

- Bước 1: HS dựa vào hình 25, hãy cho biết:

+ Có mấy cấp độ phân loại mật độ dân số.

+ Tên gọi và giá trị định lượng của mỗi cấp độ phân loại mật độ dân số.

- Bước 2: HS trao đổi, kiểm tra kết quả và bổ sung cho nhau

- Bước 3: Đại diện HS trình bày kết quả.

GV chuẩn kiến thức.

	Cấp độ phân loại
	Chỉ tiêu về mật độ dân số

	Rất thưa dân
	< 10 người/km2

	Thưa dân
	10- 50 người/km2

	Trung bình
	51-100 người/km2

	Đông dân
	101-200 người/km2

	Rất đông dân
	Trên 200 người/km2


Hoạt động 2: Cá nhân/ Cặp

- Bước 1: HS dựa vào hình 25, xác định các khu vực phân bố dân cư theo bảng phân loại sau.

	Cấp độ phân loại
	Khu vực

	Rất thưa dân: < 10 người/km2
	

	Thưa dân: 10- 50 người/km2
	

	Trung bình: 51-100 người/km2
	

	Đông dân: 101-200 người/km2
	

	Rất đông dân: Trên 200 người/km2
	


- Bước 2: HS trao đổi, bổ sung cho nhau.

- Bước 3: Đại diện HS trình bày kết quả. GV chuẩn kiến thức.

	Cấp độ phân loại
	Khu vực

	Rất thưa dân: < 10 người/km2
	Bắc á, Ca-na-da, Ôxtrâylia, Trung á ...

	Thưa dân: 10- 50 người/km2
	Nam Phi, Nam Mĩ, Đông Hoa Kì...

	Trung bình: 51-100 người/km2
	Tây Âu

	Đông dân: 51-200 người/km2
	 Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam á...

	Rất đông dân: Trên 200 người/km2
	Đông á, Nam á


Hoạt động 3: Nhóm/ cặp

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS: Dựa vào kiến thức đã học và vốn hiểu biết của bản thân, hãy:

+ Giải thích tại sao dân cư  thế giới phân bố không đều? 

+ Giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Ôxtrâylia và Tây Âu?

- Bước 2: HS trao đổi, bổ sung cho nhau.

- Bước 3: Đại diện HS trình bày kết quả. GV chuẩn kiến thức.

Đáp án:  

Dân cư phân bố không đều do tác động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội.

+ Nhân tố tự nhiên: dân cư thường tập trung đông ở vùng khí hậu ôn hoà, ấm áp, nguồn nước dồi dào, địa hình bằng phẳng đất đai màu mỡ phì nhiêu, nơi có mỏ khoáng sản...

Những vùng có khí hậu khắc nghiệt (vùng sa mạc khô hạn, vùng lạnh giá, vùng mưa quá nhiều) vùng địa hình quá cao, giao thông khó khăn.

+ Nhân tố KT - XH: Là nhân tố quyết định sự phân bố dân cư:  trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; tính chất của nền kinh tế, lịch sử định cư. 

Ôxtrâylia có mật độ dân cư thấp do có lịch sử định cư muộn, diện tích hoang mạc lớn... Tây Âu có mật độ dân số cao do KT - XH phát triển, lịch sử định cư lâu đời, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự cư trú...

IV. Đánh giá:
Giải thích mật độ dân số của địa phương em.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh hoàn thiện bài thực hành.

VI. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chương VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
Bài 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
I. Mục tiêu bài học:
Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Biết được các loại nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

   - Hiểu được khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế.

 2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích và nhận xét sơ đồ, bảng số liệu về nguồn lực phát triển kinh tế và cơ cấu nền kinh tế.

   - Biết cách tính toán cơ cấu kinh tế theo ngành, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu ngành kinh tế của các nhóm nước.

3. Thái độ, hành vi:
   - Nhận thức được các nguồn lực phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế của Việt Nam và địa phương, để từ đó có những cố gắng trong học tập nhằm phục vụ nền kinh tế của đất nước sau này.

II. Thiết bị dạy học:
   Sơ đồ nguồn lực và sơ đồ cơ cấu nền kinh tế trong SGK

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

(Kiểm tra phần thực hành của học sinh)

   3. Bài mới: 
	T.gian
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân

- Bước 1: Gv: Yêu cầu Hs dựa vào nội dung SGK và các kiến thức đã học cho biết:

+ Nguồn lực là gì?

+ Có những nguồn lực nào?

+ Vai trò của nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT

- Bước 2: Gv: Yêu cầu Hs dựa vào sơ đồ trang 99 SGK , hãy nêu:

- Các nguồn lực phát triển kinh tế?

- Nêu ý nghĩa của từng nguồn lực?  

- Nguồn lực nào quan trọng nhất? 

- Em hiểu thế nào là nguồn lực bên trong? Nguồn lực bên ngoài? Lấy VD?
- Bước 3: Gv: Cho Hs đọc SGK mục I.3 SGK, cho biết mỗi nguồn lực có vai trò như thế nào đối với sự phát triển KT - XH. Nêu ví dụ cụ thể để chứng minh cho mỗi vai trò.

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Như các em đã biết Việt Nam có rất nhiều nguồn lực  để phát triển kinh tế. Đặc biệt nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đa dạng thuận lợi cho Việt Nam có thể phát triển kinh tế. Tuy nhiên trên thực tế Việt Nam vẫn đang còn là một nước có nền kinh tế đang phát triển. Sở dĩ như vậy là do chúng ta chưa khai thác, chưa phát huy được hết nguồn lực phát triển kinh tế. Để có thể phát huy tốt các nguồn lực vào việc phát triển kinh tế thì rất cần đến những bàn tay và khối óc của con người. Và thế hệ các em chính là niềm hi vọng của đất nước. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ các em cần phải trang bị cho mình thật nhiều kiến thức va tu dưỡng đạo đức thật tốt để sau nay phục vụ cho đất nước.

Họat động 2: Cá nhân/ cặp

-Gv: Yêu cầu Hs dựa vào nội dung SGK và sơ đồ trang 101, hãy: 
+Trình bày khái niệm cơ cấu nền kinh tế?

+ Cho biết cơ cấu nền kinh tế bao gồm những bộ phận nào hợp thành?

+ Kể tên các ngành trong 3 nhóm ngành kinh tế ở nước ta. Nêu ví dụ chứng tỏ các nhóm ngành kinh tế có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

- Dựa vào bảng 26, hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam.

- Nêu mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
	I. Các nguồn lực phát triển kinh tế:
1. Khái niệm:

- Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn, thị trường ở trong nước và nước ngoài có thể khai thác nhằm phục vụ cho việc  phát triển kinh tế một lãnh thổ nhất định.

2. Các loại nguồn lực:

a. Căn cứ vào nguồn gốc:
- Vị trí địa lí

- Nguồn lực tự nhiên

- Nguồn lực kinh tế - xã hội 

b. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ:
- Nguồn lực trong nước (nội lực)

- Nguồn lực nước ngoài (ngoại lực).

3. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế:

- Vị trí địa lí tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn trong việc trao đổi giao lưu kinh tế - xã hội giữa các vùng trong một nước, giữa các nước trên thế giới.

- Nguồn lực tự nhiên là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất .

- Nguồn lực kinh tế - xã hội có vai trò rất quan trọng, nhiều khi có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển KT- XH.

II. Cơ cấu nền kinh tế:

1. Khái niệm: 

Là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế: 

a. Cơ cấu ngành kinh tế:
- Là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng, bao gồm ba nhóm:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

+ Công nghiệp - xây dựng 

+ Dịch vụ

b. Cơ cấu thành phần kinh tế:
Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu, bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau, bao gồm hai khu vực:

+ KV kinh tế trong nước.

+ KV kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

c. Cơ cấu lãnh thổ:
Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ, được hình thành do việc phân bố của các ngành theo không gian địa lí, bao gồm:

+ Toàn cầu và khu vực.

+ Quốc gia.

+ Vùng.


IV. Đánh giá:
1. Căn cứ vào nguồn gốc hãy thiết lập sơ đồ về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cơ cấu kinh tế là gì. Phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế .

V. hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chương VII: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
Bài 27:  VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP.

MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP.
I.  Mục tiêu bài học: 
 Sau bài học này, Hs cần:
1. Kiến thức:
   - Biết được vai trò và đặc điểm của nông nghiệp.

   - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự  nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

   - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 

2. Kĩ năng:
   - Biết phân tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ở một địa phương đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

   - Nhận diện được những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

3. Thái độ, hành vi:
    HS có ý thức tham gia tích cực và ủng hộ những chính sách phát triển nông nghiệp và những hình thức TCLTNN cụ thể ở địa phương

II. Thiết bị dạy học:
   - Các hình ảnh về sản xuất nông nghiệp.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu nguồn lực để phát triển kinh tế?


Câu 2. Nêu cơ cấu nền kinh tế?

   3. Bài mới:
 a. Mở bài:  Nông nghiệp là ngành sản xuất  vật chất xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người và luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân
- Bước 1: HS nêu vai trò của ngành nông nghiệp. Cho ví dụ cụ thể ở mỗi vai trò.

GV gợi ý cách nêu vai trò của một ngành kinh tế gồm các nôị dung: Vai trò đối với đời sống, vai trò đối với các ngành kinh tế, vai trò đối với tự nhiên (nếu có). 

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét,chuẩn kiến thức.

Câu hỏi: Vì sao ở các nước đang phát triển, đông dân thì phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. (Do nhu cầu lương thực lớn, phát triển nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống,...)

- Bước 2: Gv yêu cầu Hs dựa vào nôi dung SGK và sự hiểu biết của mình hãy trình bày những đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp? Theo em đặc điểm nào quan trọng nhất?

1. Tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp là gì?

2. Đối tượng lao động của ngành nông nghiệp?

3. Tính mùa vụ của sản xuất nông nghiệp cần các biện pháp gì để nâng cao hiệu quả?

4. Xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay và các biện pháp thực hiện?

5. Vì sao phải đảm bảo đầy đủ 5 yếu tố: nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng cho cây trồng và vật nuôi.

Hoạt động 2: Nhóm
Gv: Chia lớp thành 4 nhóm

-Nhóm 1,3: Tìm hiểu nhân tố ĐKTN

-Nhóm 2,4: Tìm hiểu nhân tố KT-XH

Hs: Thảo luậ nhóm hoàn thành phiếu học tập, đại diện nhóm trình bày.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
	I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp:

1. Vai trò:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

- Đảm bảo nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và sản xuất hàng  tiêu dùng.

- Tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu, thu ngoại tệ.

- Giải quyết vấn đề việc làm, đặc biệt là các nước đang phát triển.

2. Đặc điểm: 

- Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi

- Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ.

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

- Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
II. Các nhân tố ảnh hưởn tới sự phát triển và phân bố  nông nghiệp:

1. Các nhân tố tự nhiên:

- Đất

-Khí hậu- nước

- Sinh vật

2. Các nhân tố KT- XH:

- Dân cư- lao động

- Chế độ sở hữu ruộng đất

- Tiến bộ KHKT trong NN

- Thị trường tiêu thụ


IV. Đánh giá:
Chọn ý đúng nhất trong câu sau:

1. Tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp là:

A. Máy móc.





C. Cây trồng.

B. Vật nuôi. 






D. Đất đai.

2. Trong sản xuất nông nghiệp cây trồng vật nuôi được coi là:

A. Tư liệu sản xuất. 




C. Đối tượng lao động. 

B. Cơ sở vật chất kĩ thuật. 



D. Công cụ lao động. 

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Phụ lục:                                         Phiếu học tập
Nhiệm vụ: Đọc mục II trang 105 SGK, kết hợp với hiểu biết của bản thân hãy hoàn thành sơ đồ sau thể hiện ảnh hưởng của các nhân tố tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Nêu ví dụ cụ thể chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố trên. 

VII. Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 28: ĐỊA LÍ NGÀNH TRỒNG TRỌT
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nắm  được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố các cây trồng chủ yếu trên thế giới.

   - Biết được vai trò và hiện trạng phát triển của ngành trồng rừng.

2. Kĩ năng:
   - Xác định được trên bản đồ những khu vực phân bố các cây lương thực.

   - Nhận diện được hình thái của một số cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu trên thế giới.

   - Xây dựng và phân tích biểu đồ lương thực toàn thế giới.

3. Thái độ, hành vi:
   - Nhận thức được những thế mạnh cũng như hạn chế trong việc trồng cây lương thực và các cây công nghiệp ở nước ta và địa phương.

   - Tham gia tích cực và ủng hộ những chủ trương, chính sách phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, trồng rừng của Đảng và Nhà nước.

II. Thiết bị dạy học: 

   - Bản đồ Nông nghiệp thế giới.

   - Tranh ảnh một số cây trồng trên thế giới.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
   1. Ổn định tổ chức lớp:
   2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?


Câu 2. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: Ngành trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp. Trong đó quan trọng nhất là trồng cây lương thực và cây công nghiệp. Cùng với ngành trồng trọt, ngành trồng rừng có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế và môi trường mỗi quốc gia trên thế giới. 
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động1: Cá nhân
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK và hiểu biết của bản thân hãy: trình bày vai trò của cây lương thực?

Hs: Tìm hiểu, trả lời
Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 2: Nhóm 

Gv: Chia lớp thành 3 nhóm  và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về cây lúa gạo?

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về cây lúa mì?

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về cây lúa ngô?

Hs: Thảo luận, đại diện nhóm trình bày
Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 3: Cá nhân

- Đọc SGK mục I.3 kết hợp với hiểu biết của bản thân, cho biết:

- Đặc điểm của cây hoa màu

- Kể tên một số cây hoa màu được trồng ở vùng khí hậu ôn đới, nhiệt đới.

* Một HS trả lời, các HS khác bổ sung

* GV chuẩn kiến thức (có thể cho HS xem ảnh các cây lương thực không có ở nước ta).

Hoạt động 4: Cá nhân
-Nêu vai trò của cây công nghiệp, cho ví dụ? So sánh vai trò và đặc điểm của cây công nghiệp với cây lương thực?
Hoạt động 5: Nhóm/ cặp
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm tìm hiểu đặc điểm sinh thái và phân bố một loại cây công nghiệp.

- Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung. GV chuẩn kiến thức.
Hoạt động 6: Cả lớp
Đọc SGK kết hợp hiểu biết của bản thân, cho biết:

+ Vai trò của rừng, cho ví dụ.

+ Tình hình trồng rừng trên thế giới đang diễn ra như thế nào?

GV chuẩn kiến thức .

Hiện nay diện tích rừng nguyên sinh của nước ta đang bị suy giảm rất nhiều do nạn khai thác gỗ trái phép, đốt rừng làm nương rẫy, cháy rừng….Nhà nước ta cũng đã phát động trồng rừng và diện tích rừng trồng hiện nay cũng đã tăng lên đáng kể tuy nhiên chất lượng rừng vẫn không thể nào bằng rừng nguyên sinh được. Vì vậy nên mỗi người dân cần phải có ý thức, trách nhiệm và tích cực bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Dối với các em khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì có thể thể hiện tinh thần trách nhiệm đó thông qua việc bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trường học, đường phố….
	I. Cây lương thực:
1. Vai trò:
- Cung cấp tinh bột và chất dinh dưỡng cho người và gia súc

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

- Là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị

2. Các cây lương thực chính:
- Lúa gạo

- Lúa mì

- Ngô
2. Các cây lương thực khác: (cây hoa màu)

- Dễ thích nghi, chịu hạn giỏi không cần nhiều công chăm sóc và phân bón.

- Cây hoa màu ôn đới : đại mạch, kiều mạch, yến mạch, khoai tây.

- Cây hoa màu vùng cận nhiệt đới: khoai lang, sắn, kê, cao lương.

II. Cây công nghiệp: 

1. Vai trò và đặc điểm:
a.  Vai trò:
+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

+ Trồng cây công nghiệp để tận dụng và phát huy tiềm năng đất đai ở miền núi và cao nguyên, chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường.

+ Là sản phẩm xuất khẩu có giá trị

b. Đặc điểm:
+ Cây công nghiệp phần lớn ưa nhiệt và ẩm

+ Đòi hỏi đất thích hợp và cần lao động có kĩ thuật, kinh nghiệm.
2. Các cây công nghiệp chủ yếu:
- Cây lấy đường: Mía, củ cải đường

- Cây lấy sợi: Bông, đay, gai...

- Cây lấy dầu: Đậu tương, lạc, vừng...

- Cây lấy chất kích thích : Cà phê, chè, thuốc lá...

- Cây lấy nhựa : Cao su, thông...
III. Ngành trồng rừng :
1. Vai trò của rừng :
- Cung cấp các lâm sản, dược liệu quí.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

- Bảo vệ sinh thái (chống xói mòn đất, tăng lượng nước ngầm, hạn chế lũ lụt..).

2. Tình hình trồng rừng :
- Năm 2000 tổng diện tích rừng trồng của TG là 187 triệu ha. Mỗi năm trồng thêm 4,5 triệu ha.

- Những nước có diện tích rừng trồng lớn nhất thế giới là: Trung Quốc, ấn  Độ, LBN...


Phiếu học tập
Nhiệm vụ: Đọc SGK mục II.2, quan sát hình 40.3, hãy nêu đặc điểm sinh thái và phân bố của các cây lương thực chính.

	Cây lương thực
	Đặc điểm sinh thái
	Sản lượng
	Phân bố

	Lúa gạo
	Ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, cần nhiều công chăm sóc.
	580 triệu tấn, chiếm 28% sản lượng lương thực thế giới.
	ở miền nhiệt đới, đặc biệt là châu á gió mùa. Ấn Độ, Inđônêxia, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan.

	Lúa mì
	Ưa khí hậu ấm, khô, đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ  thấp, đất đai  màu mỡ.
	550 triệu tấn chiếm 28% tổng sản lượng lương thực thế giới.
	Miền ôn đới, cận nhiệt. Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kì, Pháp, Liên bang Nga, Ca-na-đa.

	Ngô
	Ưa khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ.
	600 triệu tấn chiếm 29%.
	Miền nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới. Các nước trồng nhiều là Hoa Kì, Trung Quốc, Braxin.


IV. Đánh giá: 
Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước là đặc điểm của cây.

A. Lúa mì. 





C. Ngô.

B. Lúa gạo. 





D. Cà phê.

2. Hãy điền cây lương thực chính tương ứng với các vùng sinh thái vào chỗ chấm (...)

A. ....................  Vùng ôn đới và cận nhiệt

B........................Vùng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt

C......................... nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 29: ĐỊA LÍ NGÀNH CHĂN NUÔI

I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nắm được vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

   - Hiểu được tình hình phân bố các vật nuôi quan trọng trên thế giới, giải thích được nguyên nhân phát triển của ngành chăn nuôi.

   - Biết được vai trò và xu hướng phát triển của ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

2. Kĩ năng:
   - Xác định được trên bản đồ thế giới những khu vực chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu. 
   - Xây dựng và phân tích biểu đồ, lược đồ và sơ đồ về đặc điểm của ngành chăn nuôi và địa lí các ngành chăn nuôi.

3. Thái độ, hành vi:
   Ủng hộ chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi của Đảng và Nhà nước.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ nông nghiệp thế giới

   - Tranh ảnh một số vật nuôi trên thế giới

   - Các phiếu học tập.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày đặc điểm của cây lương thực?


Câu 2: Trình bày các loại cây công nghiệp?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: 
   Mở bài: Ngành chăn nuôi đang phấn đấu để trở thành ngành sản xuất chính ở nhiều nước trên thế giới. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi, bức tranh phân bố và xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thuỷ sản.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp

Gv: Yêu cầu Hs đọc SGK, kết hợp với iểu biết bản thân, hãy cho biết:

- Vai trò của ngành chăn nuôi? VD?

- Đặc điểm của ngành căn nuôi

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Câu hỏi: Thức ăn cho chăn nuôi được lấy từ nguồn nào, cơ sở thức ăn có vai trò như thế nào đối với sự phát triển ngành chăn nuôi.

- Ở địa phương em hiện đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?
Hoạt động 2: Nhóm
GV Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm
- Nhóm 1: Tìm hiểu về Trâu, bò

- Nhóm 2: Tìm hiểu về Lợn

- Nhóm 3: Tìm hiểu về Dê, Cừu

- Nhóm 4: Tìm hiểu về Gia cầm
Hs: Thảo luận hoàn thành phiếu học tập, đại diện nhóm trình bày

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 3: Cá nhân
Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu SGK, kết hợp hiểu biết bản thân, cho biết:

Vai trò ngành nuôi trồng thủy sản? Địa phương em đang nuôi trồng những thuỷ sản nào?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

GV nên tóm tắt tình hình nuôi trồng thuỷ sản thế giới. Yêu cầu HS tìm ra đặc điểm chung của những nước có ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển (Đường bờ biển dài, diện tích mặt biển rộng, vốn đầu tư lớn...).

Liên hệ sự phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam.
	I. Vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi:
1. Vai trò:
- Cung cấp thực phẩm có dinh dưỡng cao cho con người.

- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến.

- Cung cấp hàng xuất khẩu có giá trị.

- Cung cấp sức kéo, phân bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của ngành trồng trọt.

2. Đặc điểm:
- Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi: quyết định sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.

+ Đồng cỏ tự nhiên và diện tích mặt nước.

+ Hoa màu, cây lương thực.

+ Thức ăn chế biến tổng hợp.

-Trong nền nông nghiệp hiện đại, ngành chăn nuôi có nhiều thay đổi về hình thức(Chăn thả, chăn nuôi nửa chuồng trại và chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp) và phát triển theo hướng chuyên môn hoá 
II. Các ngành chăn nuôi:
- Chăn nuôi gia súc lớn: Trâu, bò

- Chăn nuôi gia súc nhỏ: Lợn, dê, cừu

- Chăn nuôi gia cầm: Gà, vịt ....
III. Ngành nuôi trồng thuỷ sản:
1. Vai trò:
- Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng, dễ hấp thụ, có lợi cho sức khoẻ.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

- Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản:
- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng khoảng 35 triệu tấn chiếm 1/5 lượng thuỷ sản của thế giới và có xu hướng ngày càng tăng.

- Sản phẩm nuôi trồng phong phú: tôm, cá, cua, đồi mồi, trai ngọc, rong, tảo biển...

- Các nước phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản: Trung Quốc, Nhật, Pháp, Hoa Kì, Ca-na-đa, Hàn Quốc, Đông Nam Á.


Phiếu học tập số 1
 Nhiệm vụ: Đọc SGK mục II, quan sát hình 41.3 kết hợp với kiến thức đã học hãy nêu đặc điểm của các ngành chăn nuôi.

	
	Trâu, bò
	Lợn
	Cừu, dê
	Gia cầm

	Sản lượng
	
	
	
	

	Phân bố
	
	
	
	


Thông tin phản hồi phiếu học tập số 2

	
	Trâu, bò
	Lợn
	Cừu, dê
	Gia cầm

	Sản lượng
	- 1,3 tỉ con bò.

- 160 triệu con trâu.
	900 triệu  con.
	- Một tỉ con cừu.

- 700 triệu con dê.
	15 tỉ con.

	Phân bố
	 Các nước nuôi nhiều bò: ấn Độ, Hoa Kì, các nước EU, Trung Quốc.
	1/2 đàn lợn thuộc về nước Trung Quốc ngoài ra còn nuôi nhiều ở Hoa Kì, Braxin, Việt Nam...
	- Cừu nuôi nhiều ở Ôxtrâylia, Trung Quốc, Mông Cổ.

- Dê nuôi ở Nam á, 
	Trung Quốc, Hoa Kì, E.U, Braxin.


IV. Đánh giá:
1. Hãy điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

A. Chăn nuôi cung cấp.................................có dinh dưỡng cao.

B. Chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho các ngành.........................

C. Là mặt hàng.................................mang lại nguồn thu ngoại tệ

2. Dùng gạch nối các vật nuôi tương ứng với các vùng sinh thái.


V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:






..........................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 30: Thực Hành: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ
VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ CỦA THẾ GIỚI

VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA.
I.  Mục tiêu bài học: 


Sau bài thực hành, HS cần:

1. Kiến thức:
   Củng cố các kiến thức về địa lí cây lương thực trên thế giới.

2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ.

   - Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu người (đơn vị: kg/người) và nhận xét từ số liệu đã tính toán.

II. Thiết bị dạy học:
   - Thước kẻ, compa, bút màu, bút chì, máy tính cá nhân 
III.Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Nêu vai trò và đặc điểm ngành chăn nuôi?

3. Nội dung bài thực hành:
 
1. Giáo viên cho học sinh đọc nội dung thực hành, sau đó cho các em nghiên cứu và trình bày cách vẽ, cách tính bình quân lương thực theo đầu người.

 
2. Công thức tính bình quân lương thực theo đầu người.

Bình quân lương thực (kg/ng) = Sản lượng/ số dân 

[image: image12]
Sản lượng lương thực, dân số và bình quân lương thực của một số nước trên thế giới năm 2002

	Nước
	Sản lượng lương thực ( triệu tấn)
	Dân số

(triệu người)
	Bình quân lương thực (kg/ng)

	Trung Quốc
	401,8
	1287,6
	312,1

	Hoa Kì
	299,1
	287,4
	1040,7

	ấn Độ
	222,8
	1049,5
	212,3

	Pháp
	69,1
	59,5
	1161,3

	 In-đô-nê-xi-a
	57,9
	217
	266,8

	Việt Nam
	36,7
	79,7
	460,5

	Toàn thế giới
	2032
	6215
	327


Nhận xét:

- Những nước có dân số đông là: Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a

- Những nước có sản lượng lương thực lớn là: Trung Quốc, Hoa Kì, ấn Độ

- Những nước có bình quân lương thực cao so với bình quân lương thực theo đầu người là: Hoa Kì, Pháp

IV. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh hoàn thiện bài thực hành.

V. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÔN TẬP


KIỂM TRA HỌC KÌ I

Chương VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Bài 31: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 
CÔNG NGHIỆP.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

   - Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

2. Kĩ năng:
   - Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.

3. Thái độ, hành vi:
   HS nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghiệp còn thua kém nhiều các nước trên thế giới và khu vực, đòi hỏi sự đóng góp của thế hệ trẻ.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ công nghiệp thế giới.

   - Tranh ảnh về hoạt động sản xuất công nghiệp.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Bài mới:
 a. Mở bài: 
  Mở bài: Ngành công nghiệp là một trong những ngành có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế quốc dân. Trong bài học hôm nay các em cần nắm được vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân
Gv : Dựa vào SGK và hiểu biết bản thân, cho biết :
- Hãy kể tên các sản phẩm công nghiệp.

- Nêu vai trò của ngành công nghiệp 

Hs : Tìm hiểu, trả lời.

Gv : Nhận xét, chuẩn KT.

Câu hỏi: Tại sao các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, phải tiến hành công nghiệp hoá? 

(ở các nước đang phát triển, tỉ trọng ngành nông nghiệp vẫn cao, phát triển công nghiệp sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phát triển, đảm bảo sự ổn định về kinh tế - xã hội, giải quyết tốt việc làm...)
Hoạt động 2: Cá nhân/ cặp

Gv:  Dựa vào mục I.2 trang 119 SGK cho biết:

- SXCN được chia thành mấy giai đoạn ? Cho ví dụ về mỗi giai đoạn.
- Nêu những biểu hiện chứng tỏ SXCN có tính chất tập trung cao độ?

- CMR: SXCN gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công và có sự phối hợp → sản phẩm cuối cùng
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

Câu hỏi: So sánh đặc điểm SXCN với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
- Các ngành công nghiệp được phân loại như thế nào?
- So sánh cơ cấu ngành công nghiệp với cơ cấu ngành nông nghiệp, nêu sự khác nhau của ngành công nghiệp nhóm A (gồm các ngành sản xuất tư liệu sản xuất) và ngành công nghiệp nhóm B (ngành sản xuất các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho con người).
Hoạt động 3: Nhóm
Gv : Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm dựa vào SGK tìm hiểu nội dung của nhóm
- Nhóm 1: Tìm hiểu về VTDL

- Nhóm 2: Tìm hiểu về Tự nhiên

- Nhóm 3: Tìm hiểu về KTXH ( Dân cư- lao động, tiến bộ KHKT)

- Nhóm 4: Tìm hiểu về KTXH ( Thị trường, CSVC- KT, Đường lối c/s)

Hs : Các nhóm thảo luận, CM ảnh hưởng của các nhân tố trên tới phát triển và phân bố CN. Đại diện nhóm trình bày

Gv : Nhận xét, chuẩn KT
	I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp: 

1. Vai trò: Giữ vai trò chủ đao trong nền kinh tế quốc dân 

- Tạo ra tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.

- Giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng, nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội.

- Củng cố an ninh quốc phòng.

- Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
2. Đặc điểm:
a. Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn 
- Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguồn nguyên liệu

- Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng
b. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ

Thể hiện ở  sự tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm trên 1 diện tích nhất định.
c. Sản xuất công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
3. Phân loại:
- Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động ngành công nghiệp được chia thành hai nhóm:

+ Công nghiệp khai thác.

+ Công nghiệp chế biến.

- Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm ngành công nghiệp được chia làm hai nhóm: 

+ Công nghiệp nặng (nhóm A).

+ Công nghiệp nhẹ (nhóm B).
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp:
1. Vị trí địa lí:
2. Điều kiện tự nhiên:
- Khoáng sản

- Khí hậu - nước 

- Đất, rừng, biển

3. Kinh tế - xã hội:
- Dân cư - lao động

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật

- Thị trường

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật

- Đường lối chính sách


Phiếu học tập 
Nhiệm vụ: Dựa vào sơ đồ mục II trang 120 SGK, kết hợp với sự hiểu biết, em hãy :
	Nhân tố
	Ảnh hưởng của các nhân tố trên tới phát triển và phân bố CN

	VTDL
	

	Khoáng sản
	

	Nguồn nước
	

	Khí hậu 
	

	Đất 
	

	Dân cư
	

	Tiến bộ khoa học, kĩ thuật 
	

	Thị trường
	

	Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật 
	


Thông tin phản hồi
Chứng minh vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp.

* Nhân tố vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên:

- Vị trí địa lí (gần cảng, có đường quốc lộ, đường sắt đi qua, gần trung tâm thành phố thuận lợi để  hình thành các khu công nghiệp).

- Nhân tố tự nhiên:

+ Khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt thì qui mô các nhà máy sẽ lớn.Ví dụ khu công nghiệp  khai thác than ở Quảng Ninh.

+ Nguồn nước: quan trọng cho việc phân bố các xí nghiệp cần nhiều nước trong quá trình sản xuất như luyện kim, dệt, nhuộm chế biến thực phẩm...

+ Khí hậu có mùa đông lạnh:  có thể trồng cây ôn đới và cây cận nhiệt làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Khí hậu có độ ẩm cao phải chú ý bảo quản máy móc, tránh han gỉ...

  + Đất để xây dựng nhà máy, xí nghiệp

* Nhân tố kinh tế - xã hội.
- Dân cư : Nơi có nguồn lao động dồi dào thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động như dệt, may... Nơi có lao động kĩ thuật cao sẽ là động lực để phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử - tin học, cơ khí chính xác...

- Tiến bộ khoa học- kĩ thuật giúp khai thác nguyên liệu đạt hiệu quả cao hơn và có thể làm thay đổi qui luật phân bố công nghiệp.

- Thị trường: tác động tới quá trình lựa chọn vị trí của xí nghiệp và hướng chuyên môn hoá sản xuất.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật thuận lợi  để phát triển các khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp .Ví dụ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Đánh giá:
1. Câu sau đúng hay sai?

a. Sản xuất công nghiệp có tính phân tán trong không gian.

b. Giai đoạn 2 của sản xuất công nghiệp là tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu.

c. Trữ lượng khoáng sản ảnh hưởng tới qui mô các xí nghiệp công nghiệp 

2. Nêu các nhân tố tác động tới việc hình thành trung tâm công nghiệp Hà Nội.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................

Bài 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được vai trò và cơ cấu ngành năng lượng, tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp năng lượng : Khai thác than, khai thác dầu và công nghiệp điện lực..

2. Kĩ năng:
   - Xác định trên lược đồ những khu vực có nhiều than, dầu mỏ, những nước khai thác than, dầu mỏ và sản xuất điện chủ yếu trên thế giới.

3. Thái độ, hành vi:
   - Nhận thức được tầm quan trọng của ngành năng lượng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta.

   - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong việc phát triển ngành công nghiệp năng lượng.

II. Thiết bị dạy học:  

   - Bản đồ Công nghiệp thế giới.

   - Tranh ảnh về sản xuất điện, khai thác than, dầu khí ở Việt Nam và thế giới.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp?


Câu 2: Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành CN?

   3. Bài mới:
a. Mở bài: 
  Mở bài: Khác với nông nghiệp, công nghiệp gồm rất nhiều ngành nhỏ, mỗi ngành có vai trò và đặc điểm riêng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngành công nghiệp năng lư​ợng, ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp
Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu SGK và dựa vào hiểu biết bản thân, cho biết:
Ngành công nghiệp năng lượng có vai trò quan trọng như thế nào? gồm những ngành nào?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Để có thể phát triển được nền công nghiệp của một nước thì điều đầu tiên đó là phải phát triển được ngành công nghiệp năng lượng. Và đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì điều đó lại càng quan trọng. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải luôn đề cao việc phát triển bền vững trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng. Nghĩa là trong quá trình phát triển phải luôn đi kèm với hoạt động bảo vệ môi trường. Có như vậy thì ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp năng lượng nói riêng mới có thể bền vững và phát triển tốt được.
	I. Công nghiệp năng lượng:
1. Vai trò:
- Năng lượng là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của mỗi quốc gia bởi bất kì ngành sản xuất hiện đại nào cũng cần phải có một cơ sở năng lượng nhất định.

- Năng lượng là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.

	
	Hoạt động 2: Theo nhóm/ cặp 

- Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học hãy trình bày vai trò, trữ lượng, sản lượng và phân bố của các ngành khai thác than, khai thác dầu khí và ngành công nghiệp điện lực? Liên hệ VN.
	2. Các ngành chính:
- Ngành khai thác than.

- Ngành khai thác dầu khí.

- Ngành công nghiệp điện lực.
II. Công nghiệp luyện kim:        ( SGK)


IV. Đánh giá:
1. Chọn ý đúng nhất trong câu sau:

a. N​ước có sản l​ượng điện cao nhất thế giới là:

A. Hoa kì.     
B. Trung Quốc.    
C. Nhật bản.    
D. LB Nga.

b. Loại hình sản xuất điện chủ yếu trên thế giới là:

A. Thuỷ điện.
B. Nhiệt điện.
C. Điện nguyên tử.  D. Điện tua bin khí.
2. Câu sau  đúng hay sai? Tại sao

a. Than và dầu mỏ vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu.

b. Khai thác than, dầu mỏ dễ gây ô nhiễm môi trư​ờng.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (tiếp theo)

I.  Mục tiêu bài học: 


Sau bài học, HC cần:

1. Kiến thức:
   - Biết được vai  trò, đặc điểm sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp điện tử - tin học.
   - Hiểu được vai trò của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói chung, công nghiệp dệt - may nói riêng; của ngành công nghiệp thực phẩm cũng như đặc điểm phân bố của chúng.

2. Kĩ năng:
   - Phân biệt được các phân ngành của công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học và công nghiệp hoá chất cũng như công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm.

   - Biết phân tích và nhận xét lược đồ sản xuất ô tô và máy thu hình.

3. Thái độ, hành vi:
   - Nhận thức được tầm quan trọng của các ngành công nghiệp điện tử - tin học, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

   - Thấy được những thuận lợi và khó khăn của các ngành này ở nước ta và địa phương.

II. Thiết bị dạy học: 
   - Bản đồ Công nghiệp thế giới.

   - Tranh ảnh về công nghiệp cơ khí và điện tử - tin học.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp?


Câu 2: Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành CN?

3. Nội dung bài giảng:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:Cá nhân ( Hs tự tìm hiểu SGK)

Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân

Gv : Yêu cầu Hs tìm hiểu SGK, kết hợp với hiểu biết, trả lời các câu hỏi sau :

- Vai trò của CN điện tử- tin học
- Ưu điểm

- Phân loại

- Các nước sản xuất

Hs : Tìm hiểu, trả lời

Gv : Nhận xét, chuẩn KT 
Câu hỏi: Tại sao nói “công nghiệp điện tử - tin học là th​ước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của các  n​ước trên thế giới ?”
(Do những đặc điểm nổi bật là: vốn đầu t​ư lớn, trình độ khoa học kĩ thuật cao. Sản phẩm được ứng dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu khoa học, hoạt động tài chính, giáo dục,...nâng cao năng suất lao động và chất l​ượng cuộc sống).

Hoạt động 3:Cả lớp (Hs tự tìm hiểu SGK)
Hoạt động 4: Cả lớp
Gv : Yêu cầu Hs tìm hiểu SGK, kết hợp với hiểu biết, trả lời các câu hỏi sau :
-Nêu vai trò của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ? Cơ cấu ngành ?
-Nêu vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm? Cơ cấu ngành?

+ So sánh đặc điểm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

Hs : Tìm hiểu, trả lời
Gv : Nhận xét, chuẩn KT
	III. Công nghiệp cơ khí :     ( SGK)
IV. Công nghiệp điện tử - tin học:
1. Vai trò của ngành điện tử - tin học: 

Điện tử - tin học tuy mới ra đời song là ngành mũi nhọn của nhiều n​ước, là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của các n​ước, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...
- Ưu điểm: Tốn ít nguyên liệu, ít gây ô nhiễm môi trư​ờng.

2. Phân loại:
+ Máy tính: phần mềm, thiết bị công nghệ...

+ Thiết bị điện tử: linh kiện điện tử, tụ điện, các vi mạch...

+ Điện tử tiêu dùng: ti vi màu, cát sét, đầu  đĩa...

+ Thiết bị viễn thông: điện thoại, máy Fax...

* Các n​ước sản xuất nhiều: Hoa Kì, Nhật Bản, EU, Trung Quốc...

V. Công nghiệp hóa chất: ( SGK)
VI. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng :
1. Đặc điểm:
- Sử dụng nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp (đay, cói, cao su...), lâm nghiệp (gỗ), ngư​ nghiệp (ngọc trai, đồi mồi...).
- Cần nguồn lao động dồi dào, thị tr​ường tiêu thụ rộng.
- Vốn đầu tư​ ít, quay vòng vốn nhanh.
- Qui trình sản xuất đơn giản, không đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao.
2. Cơ cấu ngành:
Dệt may; Da giầy; Nhựa; Sành - sứ - thuỷ tinh.
* Các n​ước phát triển ngành sản xuất hàng tiêu dùng: Trung Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản...

VII. Công nghiệp thực phẩm:
1. Vai trò: 

+ Đáp ứng nhu cầu của con ngư​ời về ăn uống.

+ Làm tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, tạo khả năng xuất khẩu, cải thiện đời sống.

2. Cơ cấu ngành gồm:

+ Chế biến các sản phẩm trồng trọt: xay sát, đ​ường, bánh kẹo, rư​ợu bia, thuốc lá...

+ Chế biến các sản phẩm chăn nuôi: sữa, bơ, thịt hộp...

+ Chế biến thuỷ hải sản: muối, n​ước mắm, thuỷ sản đông lạnh.


IV. Đánh giá:
1. Trình bày vai trò của CN sản xuất hàng tiêu dùng và CN thực phẩm ?
2. Điền tiếp vào dấu .....
Ngành công nghiệp điện tử tin học gồm các nhóm ngành ............................
3. Vì sao ngành dệt may lại được phân bố ở nhiều nước kể cả các nước đang phát triển ?
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
   - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

   - Biết được sự phát triển từ  thấp lên cao của các hình thức này.

2. Kĩ năng:
   Nhận diện được những đặc điểm chính của mỗi hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

3. Thái độ, hành vi:
   - Biết được các hình thức TCLTCN ở Việt Nam và địa phương

   - Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở điạ phương (điểm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất...)

II. Thiết bị dạy học: 

   - Hình 33 SGK

   - Bản đồ Công nghiệp Việt Nam.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

Câu 2: Trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

   3. Bài mới:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK cho biết vai trò của TCLTCN?
Hs: Tìm hiểu, trả lời
Gv: Nhận xét, chuẩn KT
	I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

- Sử dụng hợp lí nguồn TNTN, vật chất và lao động ở các vùng và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả KT-XH và môi trường.
- Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

	
	Hoạt động 2: Nhóm

Gv: Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Nhóm 1,3: Tìm hiểu Điểm CN

- Nhóm 2,4: Tìm hiểu Khu CN tập trung
Hs: Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức và đặt thêm câu hỏi.

+ Kể tên một số điểm công nghiệp ở địa phương.

+ Kể tên một số khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam mà em biết. 

Khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam: Thăng Long, Nội Bài (Hà Nội), KCN Tân Bình, Tân Thuận, Liên Chiểu (thành phố HCM); KCX Tân Thuận, Linh Trung (TP Hồ Chí Minh); Đồ Sơn (Hải Phòng)...
Hoạt động 3: Cá nhân/ cặp
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK 
trang 131, hãy nêu đặc điểm của trung tâm công nghiệp theo dàn ý:

+ Quy mô.

+ Mối quan hệ giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

+ Mạng lưới giao thông vận tải.

+ Kể tên các trung tâm công nghiệp ở Việt Nam.

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 4: Cá nhân/ cặp
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK 
trang 131, hãy nêu đặc điểm của trung tâm công nghiệp theo dàn ý:
+ Quy mô.

+ Đặc điểm.

+ Kể tên một số VCN trọng điểm của Việt Nam.

Hs: Tìm hiểu, trả lời

Gv: Nhận xét, chuẩn KT

	II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp: 

1. Điểm công nghiệp

2. Khu công nghiệp tập trung
3. Trung tâm công nghiệp:
- Gắn với các đô thị vừa và lớn có vị trí địa lí thuận lợi.

- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất kĩ thuật, công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt

- Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ
4. Vùng công nghiệp:
- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

- Gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

- Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hoá của vùng. 

- Có các ngành phục vụ và bổ trợ.


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Dựa vào nội dung SGK /131, hãy so sánh ĐCN và KCN tập trung theo dàn ý. 

	
	Điểm công nghiệp
	Khu công nghiệp tập trung

	Vị trí
	Nằm gần nguồn nguyên, nhiên liệu.
	Khu vực có ranh giới rõ ràng, gần các cảng biển, quốc lộ, sân bay...

	Quy mô
	Quy mô nhỏ chỉ gồm 1 hoặc 2 xí nghiệp.
	Quy mô khá lớn, gồm nhiều xí nghiệp công nghiệp và xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

	Mối  quan hệ giữa các xí nghiệp
	Không có mối liên hệ về mặt kĩ thuật sản xuất, kinh tế với các xí nghiệp khác.
	Các xí nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.


IV. Đánh giá:
1. Quan sát H33 (132), hãy điền tên các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sao cho đúng vị trí.

2. Xác định trên bản đồ kinh tế Việt Nam các trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp của nước ta.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bài 34: Thực hành: VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài thực hành, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Củng cố kiến thức về địa lí các ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp luyện kim.

2. Kĩ năng:
   - Biết cách tính toán tốc độ tăng trưởng các sản phẩm chủ yếu: Than, dầu, điện, thép.

   - Rèn luyện kỹ năng vẽ, phân tích và nhận xét biểu đồ.

II. Thiết bị dạy học: 
   Bút, máy tính, thước kẻ.

III. Hoạt động dạy học:
   Mở bài: GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành:

1. Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp.

2. Nhận xét, giải thích biểu đồ:

Hoạt động 1: Cả lớp
Câu hỏi: Khi nào vẽ biểu đồ đường?  (Khi thể hiện động thái phát triển  của các đối t​ượng, hiện tượng địa lí qua nhiều năm).
- Trình bày cách vẽ biểu đồ đường?

Hoạt động 2: Cá nhân

- Hs tự vẽ biểu đồ

- Gv đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Hs
- Hs báo cáo kết quả

Hoạt động 3: Cá nhân/ cặp
- Bước 1: HS dựa vào bảng số liệu và biểu đồ, cho biết:

+ Đây là các sản phẩm của nghành công nghiệp nào?

+ Nhận xét đồ thị biểu diễn của từng sản phẩm (tăng, giảm và tốc độ tăng, giảm qua các năm như thế nào)

+ Giải thích nguyên nhân

- Bước 2: HS trao đổi, bổ sung cho nhau.

- Bước 3: HS  đại diện trả lời. GV chuẩn kiến thức.

1. Xử lí bảng số liệu:







Đơn vị: (%)

	
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Than
	100
	143
	161
	207
	186
	291

	Dầu mỏ
	100
	201
	447
	586
	637
	746

	Điện
	100
	238
	513
	853
	1224
	1536

	Thép
	100
	183
	314
	361
	407
	460


2. Vẽ biểu đồ:
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3. Nhận xét và giải thích:
- Đây là sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng: Năng lượng và luyện kim

- Than là năng lượng truyền thống. Trong vòng 50 năm, nhịp độ tăng trưởng khá đều. Thời kì 1980 - 1990, tốc độ tăng trưởng có chững lại do đã tìm được nguồn năng lượng khác thay thế (dầu khí, hạt nhân). Vào cuối những năm 1990, ngành khai thác than lại phát triển do đây là loại nhiên liệu có trữ lượng lớn, do phát triển mạnh công nghiệp hoá học

- Dầu mỏ: tuy phát triển muộn hơn công nghiệp than nhưng do những ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.....) nên tốc độ tăng trưởng khá nhanh, trung bình năm là 14%.

- Điện là ngành công nghiệp năng lượng trẻ, phát triển gắn liền với tiến bộ khoa học - kĩ thuật nên tốc độ phát triển rất nhanh, trung bình năm là 29%, đặc biệt từ thập kỉ 80 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng rất cao, lên tới 1224% năm 1990 và 1535% năm 2003 so với năm 1950.

- Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế tạo cơ khí, trong xây dựng và trong đời sống. Tốc độ tăng trưởng của thép từ 1950 đến nay khá đều, trung bình năm gần 9%, cụ thể là năm 1950 sản lượng thép là 189 triệu tấn, năm 1960 tăng lên 346 triệu tấn (183%), năm 1970 tăng lên 594 triệu tấn (314%), đến năm 2003 tốc độ tăng trưởng đạt 460% (870 triệu tấn).

IV. Đánh giá:
   Gọi học sinh lên trình bày.

V. Hoạt động nối tiếp:
Về nhà học sinh hoàn thiện bài thực hành và chuẩn bị các bài ôn tập.

VI. Rút kinh nghiệm:


ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức đã học cho Hs

- Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ bản đồ, BSL.
II. Nội dung:
1. Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp.

- Trình bày vai trò của công nghiệp?
- Phân tích các đặc điểm của sản xuất CN. VD?

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố CN.

2. Bài 32: Địa lí các ngành CN

- CN năng lượng: Trình bày tình hình phát triển và phân bố  các ngành CN: khai thác than, khai thác dầu, CN điện lực.

- CN điện tử- tin học: Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành CN điện tử- tin học?

- CN sản xuất hàng tiêu dùng: Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành CN xuất hàng tiêu dùng. Vì sao CN dệt may là ngành quan trọng và chủ đạo của CN sản xuất hàng tiêu dùng?

- CN thực phẩm: Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành CN thực phẩm?

3. Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của TCLTCN

So sánh sự khác nhau giữa 2 hình thức: Điểm CN và KCN tập trung

4. Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN  trên thế giới.

III. Dặn dò:
Hs về nhà ôn tập chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.
KIỂM TRA I TIẾT

  SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
KIỂM TRA I TIẾT , Năm học: 20…- 20…
TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY
Môn: ĐỊA LÍ               Khối: 10



Thời gian: 45 phút



( Không kể thời gian giao đề)


Đề:


Câu 1: ( 4,0 điểm)
1. Phân tích các đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

2. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành công nghiệp điện tử- tin học?

Câu 2: ( 3,0 điểm)

So sánh sự khác nhau giữa hai hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Điểm công nghiệp và Trung tâm công nghiệp.


Câu 3: ( 3.0 điểm)

Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH KHAI THÁC THAN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950 - 2003
	Năm
	1950
	1970
	1990
	2000
	2003

	Than 

( tr. tấn)
	1820
	2936
	3387
	4270
	5300



a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình khai thác than trên thế giới.


b. Nhận xét.
………………. Hết……………………..
Chương IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
  Bài 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ 

ĐẶC ĐIỂM  PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ.
I.  Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Biết được cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ.

   - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

   - Biết những đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

2. Kĩ năng:
   - Đọc và phân tích các bản đồ về tỉ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới.

   - Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới.

II. Thiết bị dạy học: 

   - Bản đồ Tự nhiên thế giới.

   - Bản đồ Du lịch Việt Nam.

   - Tranh ảnh, các tài liệu về hoạt động của ngành dịch vụ. 

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Bài mới:
a. Mở bài: 

Mở bài: Dịch vụ gồm nhiều nhóm ngành đang ngày càng thu hút nhiều lao động và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. Sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp

Gv: Yêu cầu Hs đọc mục I trang 134 SGK, kết hợp hiểu biết bản thân, cho biết:

- Cơ cấu ngành dịch vụ gồm những nhóm ngành nào?

- Nêu sự khác biệt ngành dịch vụ so với ngành nông nghiệp và công nghiệp đã học?

Hs: Tìm hiểu, trả lời. 

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức (Cơ cấu ngành dịch vụ rất phức tạp, những ngành không thuộc khu vực I và khu vực II. Khác với ngành công nghiệp và nông nghiệp, ngành dịch vụ không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất mà chỉ tham gia vào quá trình sản xuất, làm tăng giá trị hàng hoá.
	I. Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ:
1. Cơ cấu ngành: 3 nhóm
- Dịch vụ kinh doanh gồm: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp.

- Dịch vụ tiêu dùng gồm: Các hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân như y tế, giáo dục...

- Dịch vụ công cộng gồm các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể.

	
	Gv: Yêu cầu Hs đọc mục I.2 trang 171 SGK kết hợp hiểu biết, hãy:

- Nêu vai trò của ngành dịch vụ?

- Tại sao người ta ví du lịch là ngành công nghiệp không khói?

Hs: Tìm hiểu, trả lời. 

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức. 
	2. Vai trò:
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho con người.

- Khai thác hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá lịch sử và nguồn lao động.

	
	Hoạt động 2: Nhóm

Gv: Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm (xem phiếu học tập phần phụ lục)
Hs: Thảo luận, đại diện nhóm trình bày

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức. (Xem thông tin phản hồi phiếu học tập số 1)
Câu hỏi: Khu vực có cơ cấu dân số già và nơi có cấu dân số trẻ có gì khác nhau về các loại hình dịch vụ?

Hãy kể các dịch vụ phục vụ tết nguyên đán ở nước ta?
	II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ:
(Xem thông tin phản hồi phiếu học tập số 1).

	
	Hoạt động 3: Cá nhân/ cặp

Gv: Yêu cầu Hs dựa vào mục III SGK kết hợp h 35 hãy nhận xét sự phân hoá tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới?
Hs: Tìm hiểu, trả lời.
Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức (Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước có sự phân hoá rõ rệt: Các nước: Hoa Kì, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Anh, Pháp, Italia, dịch vụ chiếm tỉ trọng rất cao 70%. Nhiều nước ngành dịch vụ dưới 50% như: Việt Nam, Lào, Campuchia, Inđônêxia, Xu Đăng, Cônggô...)
	III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới:
- Các nước phát triển ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao. Các nước đang phát triển tỉ trọng dịch vụ thấp.

- Các thành phố cực lớn là các trung tâm dịch vụ lớn, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Ví dụ: Niu-I-ooc, Luân Đôn, Tôkyô...


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Đọc mục II trang 135 SGK, kết hợp vốn hiểu biết, hãy điền tiếp vào  dấu............ ảnh hưởng của nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Cho ví dụ.

- Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội:...................................

- Số dân, cơ cấu dân số, sức mua của dân cư: ......................................................

- Phân bố dân cư : .............................................................................................. 

- Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán:.............................................................

- Sự phân bố các tài nguyên du lịch: ..................................................................

Thông tin phản hồi

Ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Cho ví dụ.

- Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội: Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.

Ví dụ: Ngành công nghiệp và nông nghiệp có trình độ cao sẽ giải phóng lao động để chuyển sang dịch vụ.

- Số dân, cơ cấu dân số, sức mua của dân cư: ảnh hưởng tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.

Ví dụ: Cơ cấu dân số già sẽ xuất hiện các dịch vụ chăm sóc người già. Dân có thu nhập cao, sức mua lớn, ngành dịch vụ tăng trưởng nhanh.


- Phân bố dân cư: quyết định mạng lưới dịch vụ.

Ví dụ: Nơi có mật độ dân cao (thành phố, thị xã) sẽ có nhiều cơ sở và loại hình dịch vụ hơn những khu vực thưa dân.

- Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán ảnh hưởng tới tổ chức dịch vụ.
Ví dụ: Các dịch vụ phục vụ tết nguyên đán ở Việt Nam như gói bánh chưng, gói giò, bán hoa tươi....
- Sự phân bố các tài nguyên du lịch: Hình thành các điểm du lịch.

Ví dụ:  Hạ Long, Cố Đô Huế... là những điểm du lịch hấp dẫn ở nước ta

IV. Đánh giá:
1. Nêu vai trò của ngành dịch vụ.

2. Điền vào sơ đồ sau cơ cấu ngành dịch vụ:


3. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
VI. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nắm được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các tiêu chí đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải.
   - Biết được ảnh hưởng của từng nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như sự hoạt động của các phương tiện vận tải.
2. Kỹ năng:
   - Đọc và phân tích ảnh địa lí.
   - Kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ.

   - Liên hệ với thực tế Việt Nam và thực tế địa phương mình để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.
3. Thái độ, hành vi:
   Có ý thức chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông.
II. Thiết bị dạy học:
   - Các phiếu học tập.

   - Bản đồ Giao thông Việt Nam.

   - Bản đồ Hình thể Việt Nam.

   - Tranh ảnh về giao thông vận tải Việt Nam và Thế giới.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày cơ cấu, vai trò, đặc điểm ngành dịch vụ?


Câu 2: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?

3. Bài mới:
a. Mở bài: 
Mở bài : Trong số các ngành dịch vụ thì giao thông vận tải là ngành rất quan trọng không thể thiếu được trong các hoạt động sản xuất và đời sống xã hội. Bài hôm nay các em sẽ được học.
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Họat động 1: Cả lớp

Bước 1 : Cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK và hiểu biết bản thân, hãy:

- Kể tên các loại hình hoạt động của ngành giao thông vận tải (GTVT). 

(Chở hàng lên biên giới, chở bông cho nhà máy dệt, máy bay chiến đấu, xe ô tô buyt....). 

- Nêu vai trò của ngành GTVT.

- Vì sao muốn phát triển KT VH miền núi thì GTVT phải đi trước một bước ?
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.
	I. Vai trò và đặc điểm  ngành giao thông vận tải:
1. Vai trò:
- Tham gia vào quá trình sản xuất.

- Thực hiện mối giao lưu kinh tế giữa các vùng và các nước.

- Phục vụ nhu cầu đi lại của con người.
-Thúc đẩy phát triển KT VH miền núi.
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng.
 

	
	Bước 2: Cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs dựa vào SGK, hiểu biết bản thân, cho biết :
- Sản phẩm của ngành GTVT ?

- Tiêu chí đánh giá KL hoạt động dịch vụ vận tải ?
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.
	2. Đặc điểm:
- Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hoá.

- Chỉ tiêu đánh giá GTVT :

+ Khối lượng vận chuyển: tấn và người.

+ Khối lượng luân chuyển: người.km và tấn.km.

	
	Hoạt động 2: Nhóm

Gv : Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm làm phiếu học tập số 2 (xem phiếu phần phụ lục).
- Nhóm 1,3: Tìm hiểu nhân tố ĐKTN

- Nhóm 2,4:  Tìm hiểu nhân tố KT- XH
Hs: Thảo luận,đại diện nhóm trình bày.
Gv: Nhận xét, chuẩn KT. 
	II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT:
1. Điều kiện tự nhiên: ảnh hưởng đến sự phân bố và hoạt động của các loại hình GTVT.
2. Điều kiện kinh tế - xã hội: Có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố ngành GTVT.


Phiếu học tập số 2
Nhiệm vụ: Đọc mục II trang 176, 177 SGK,  kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy điền vào dấu.... trong sơ đồ dưới đây ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tới sự phát triển vàphân bố GTVT. 

Thông tin phản hồi Phiếu học tập số 2
	Nhân tố
	ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố GTVT

	Điều kiện tự nhiên
	Vị trí địa lí
	Loại hình vận tải

	
	Địa hình
	Xây dựng các công trình, hướng vận chuyển

	
	Khí hậu
	Hoạt động

	
	Sông ngòi
	Vận tải đường thuỷ, chi phí cầu đường

	Điều kiện

kinh tế - xã hội
	Sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế
	Sự phát triển và phân bố  GTVT



	
	Trình độ KHKT
	Mật độ và loại hình GTVT

	
	Quan hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ
	Hướng vận chuyển



	
	Phân bố dân cư
	Vận tải hành khách và hàng hóa


IV. Đánh giá:
1. Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:

a. Ngành giao thông vận tải là:
A. Ngành phi sản xuất vật chất.
B. Ngành sản xuất ra ra nhiều của cải vật chất.
C. Ngành sản xuất vật chất độc đáo.
b. Giao thông vận tải có vai trò quan trọng vì:

A. Tham gia vào quá trình sản xuất, phục vụ nhu cầu đi lại của con người.
B. Giúp thực hiện mối quan hệ giữa các vùng kinh tế khác nhau.
C. Tăng cường sức mạnh quốc phòng.
D. Tất cả đều đúng.

2. Hãy đánh dấu vào các câu em cho là đúng thể hiện vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải.
a. Tham gia vào quá trình sản xuất.

b. Thực hiện mối giao lưu kinh tế giữa các vùng.

c. Tạo nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

d. Phục vụ nhu cầu đi lại của con người.

e. Tăng cường sức mạnh quốc phòng.

g. Xây dựng cơ sở vật chất cho ngành kinh tế.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             Bài 37: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

I.  Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nắm được các ưu, nhược điểm của từng loại hình vận tải.

   - Biết được đặc điểm phát triển và phân bố của từng ngành vận tải trên thế giới, xu hướng mới trong sự phát triển và phân bố của tưng ngành này.  

2. Kĩ năng:
   - Làm việc với bản đồ Giao thông vận tải thế giới. Xác định được trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng (Ô tô, đường thuỷ, đường hàng không), vị trí của một số đầu mối giao thông vận tải quốc tế.
-Liên hệ thực tế.
II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ Giao thông vận tải thế giới.

   - Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam.

   - Tranh ảnh về các phương tiện giao thông vận tải.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành GTVT?


Câu 2: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT?

3. Nội dung bài giảng:
a. Mở bài: 
   Mở bài: Hiện nay, có nhiều loại hình vận tải như : đường sắt, đường ôtô, đường ống, đường thuỷ và đường hàng không, mỗi loại hình vận tải có ưu và nhược điểm khác nhau, chúng cùng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của từng loại hình vận tải chính trên thế giới.
b. Triển khai bài:
Hoạt động 1: Theo nhóm
Gv: Yêu cầu Hs hoàn thành phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Đọc mục I, II trang 142, 143 SGK, kết hợp vốn hiểu biết, hãy điền vào bảng sau đặc điểm của vận tải đường sắt và vận tải ôtô.
	
	Vận tải đường sắt
	Vận tải ôtô

	Ưu điểm
	
	

	Nhược điểm
	
	

	Tình hình 

phát triển


	
	


Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét,chuẩn kiến thức. (đưa thông tin phản hồi phiếu học tập).

Thông tin phản hồi

	
	Vận tải đường sắt
	Vận tải ôtô

	Ưu điểm
	- Vận chuyển hàng nặng trên những tuyến đường xa.

- Tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ.
	- Tiện lợi, cơ động, có khả năng thích nghi cao với mọi địa hình.

- Đặc biệt có hiệu quả với các cự li ngắn và trung bình.

	Nhược điểm
	- Chỉ hoạt động trên những tuyến đường ray cố định.

- Chi phí lớn để xây dựng đường ray, nhà ga và cần nhiều nhân viên.
	- Gây ô nhiễm môi trường.

- Gây ách tắc giao thông và nhiều tai nạn giao thông.

	Tình hình phát triển 
	- Sức kéo có sự thay đổi từ đầu máy chạy bằng hơi nước ( đầu máy diezen ( đầu máy chạy điện ( tàu chạy trên điệm từ.

- Trước đây đường ray khổ rộng 0,6m nay là 1,6m.

- Tổng chiều dài đường sắt của thế giới là 1,2 triệu km.

- Tốc độ của tàu đã đạt tới 500km/h
	- Đã chế tạo được nhiều loại ôtô, đặc biệt là ôtô dùng ít nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường.

- Thế giới có 700 triệu ôtô trong đó 4/5 là xe du lịch.


	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 2: Cá nhân/ cặp
Gv: Yêu cầu Hs dựa vào mục III SGK,  cho biết:

-Ưu và nhược điểm.

- Tình hình phát triển và phân bố.
- Phân bố.

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.
Hoạt động 3:  Cặp/ nhóm
Gv: Yêu cầu HS dựa mục IV SGK kết hợp hiểu biết, hãy cho biết:

- Sự phân bố của giao thông vận tải đường sông phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
- Nêu ưu, nhược điểm của vận tải đường sông.
- Tình hình phát triển và phân bố.

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.
Gv liên hệ vận tải đường sông ở đồng bằng sông Cửu Long.
Hoạt động 4: Cả lớp

Gv: Yêu cầu HS dựa mục V SGK kết hợp hiểu biết, hãy cho biết:

- Nêu ưu, nhược điểm của ngành đường biển?

- Nêu những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của vận tải biển.
Gợi ý: (Khối lượng luân chuyển của vận tải biển, vị trí các cảng biển, kênh đào, số đội tàu buôn).
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT
Hoạt động 5: Cặp / nhóm
Gv: Yêu cầu HS dựa mục V SGK kết hợp hiểu biết, hãy cho biết:

- Nêu ưu, nhược điểm của ngành hàng không?

- Nêu tình hình phát triển và phân bố của ngành hàng không?
	III. Đường ống:

1.Ưu điểm: có hiệu quả cao khi vận chuyển dầu và khí đốt, giá rẻ, không tốn đất xây dựng.
2.Nhược điểm: Phụ thuộc vào địa hình, không vận chuyển các vật chất rắn.
3. Tình hình phát triển và phân bố:

- Chiều dài đường ống tăng nhanh: Riêng Hoa Kì có 320.000km đường ống dẫn dầu và 2 triệu km đường ống dẫn khí thiên nhiên.

- Những nước, khu vực phát triển vận tải đường ống: Trung Đông, Hoa Kì, Liên Bang Nga, Trung Quốc.

IV. Đường sông, hồ:
1. Đặc điểm:

- Sự phân bố mạng lưới đường sông, hồ phụ thuộc vào:
+ Các lưu vực sông lớn, hồ lớn.
+ Các cơ sở kinh tế phân bố dọc theo các dòng sông.
*Ưu điểm: Giá rẻ, chở được hàng nặng, cồng kềnh, không yêu cầu vận chuyển nhanh.

*Nhược điểm: Phụ thuộc vào dòng chảy.
2. Tình hình phát triển và phân bố:
- Tốc độ của các tàu chạy trên sông hồ đã đạt 100km/h.
- Nhiều sông được cải tạo, kênh nối các lưu vực vận tải với nhau.
- Các nước có mạng lưới giao thông đường sông, hồ phát triển: Hoa Kì, Liên Bang Nga, Ca-na-đa.
V. Đường biển:
1. Ưu điểm: Chở được hàng nặng, cồng kềnh đi trên các tuyến đường xa.

2. Nhược điểm:
Gây ô nhiễm môi trường biển

3. Tình hình phát triển và phân bố:
- Đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hoá của tất cả các loại hình vận tải chủ yếu là vận chuyển dầu).

- 2/3 số cảng lớn của thế giới nằm ở ven bờ Đại Tây Dương.

- Nhiều kênh đào nối biển được xây dựng: Pa-na-ma, Xuy-ê, Ki-en

- Số đội tàu buôn tăng nhanh (Nhật bản có 9399 tàu buôn).
VI. Đường hàng không:
1. Ưu, nhược điểm:
- Ưu điểm: Tốc độ nhanh nhất trong các loại hình vận tải.
+ Đi đến những vùng xa xôi nhất (vùng cực, núi cao).
- Nhược điểm: Cước phí đắt, trọng tải thấp, gây ô nhiễm không khí.
2. Tình hình phát triển và phân bố:

- Tốc độ máy bay đạt 800-900km/giờ.
- Thế giới có 5000 sân bay, tập trung ở Hoa Kì và EU.

	
	
	


IV. Đánh giá: 

Chọn ý đúng nhất trong các câu sau: 

1) Ngành vận tải có khối lượng vận chuyển lớn nhất trên thế giới là:

A. Vận tải đường không
B. Vận tải đường sắt

C. Vận tải đường ôtô
D. Vận tải đường biển.

2) Ngành vận tải đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hoá của tất cả các loại hình vận tải là:
A. Vận tải đường sắt.
B.  Vận tải đường không.
C. Vận tải đường biển.
D. Vận tải đường ôtô.

3) Ngành vận tải ít gây ô nhiễm môi trường nhất là:
A. Vận tải đường ôtô.
B. Vận tải đường sắt.

C. Vận tải đường sông.
D. Vận tải đường hàng không.

V. Hoạt động nối tiếp:
- Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 186 SGK.

- Sưu tầm tài liệu về kênh đào Xuyê và Panama.

VI. Rút kinh nghiệm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 38: Thực Hành: VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ 

KÊNH ĐÀO XUY-Ê VÀ KÊNH ĐÀO PA-NA-MA.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài thực hành, Hs cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được ý nghĩa chiến lược của hai con kênh nổi tiếng thế giới là Xuy-ê và Pa-na-ma; vai trò của hai con kênh này trong ngành vận tải biển thế giới.

   - Nắm được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của các kênh đào này.

2. Kĩ năng:
   - Kĩ năng tổng hợp các tài liệu từ các nguồn khác nhau. 

   - Kĩ năng phân tích bảng số liệu kết hợp với phân tích bản đồ.

   - Kĩ năng viết báo cáo ngắn và trình bày trước lớp.

II. Thiết bị dạy học:
   - Bản đồ Các nước trên thế giới.

   - Bản đồ Các nước Châu Mĩ.

   - Bản đồ Các nước Châu Phi.

   - Tranh ảnh về kênh Xuy-ê và Pa-na-ma.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày ưu, nhược điểm và tình hình phát triển của ngành đường sắt, ô tô?


Câu 2: Trình bày ưu, nhược điểm và tình hình phát triển của ngành đường biển?

3. Bài mới:
a. Mở bài: 
 Mở bài: Kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma là niềm tự hào của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên. Trong bài thực hành ngày hôm nay các em cần nắm được vị trí chiến lược và vai trò to lớn của hai con kênh này đối với ngành vận tải biển thế giới.
b. Triển khai bài:
Hoạt động 1: Hs xác định trên bản đồ thế giới vị trí của kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma, các biển và đại dương nối liền qua kênh đào.

Hoạt động 2: Cặp/nhóm. 

- Bước 1: Gv giao nhiệm vụ cho Hs hoàn thành phiếu học tập, một số nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1, một số nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2. 

Phiếu học tập số 1
Nhiệm vụ: Đọc mục III trang 149 SGK điền vào dấu....các đặc điểm cơ bản của kênh đào Xuy-ê. 

      Kênh đào Xuy-ê được xây dựng từ năm.......... tới năm........., nối biển.................. với............... là con đường ngắn nhất nối đại dương................. với đại dương............ kênh dài.............km.  Kênh đào Xuy-ê không cần:.................Thời gian qua kênh là.................Do chiến tranh giữa Ai cập với Ixaren, kênh đào bị đóng cửa từ năm.......... tới năm........... 

Phiếu học tập số 2
 
Kênh Pa-na-ma khởi công từ năm.............do Phec-đi-năng đơ Let-xep người Pháp xây dựng nhưng đã thất bại do.................................................Hoa Kì thay Pháp xây dựng từ năm................đến năm.............. và sau đó sở hữu kênh Pa-na-ma tới năm............. mới trao trả hoàn toàn cho nhân dân Panama. Kênh đào đã mang lại lợi ích to lớn cho Hoa Kì.........................

- Bước 2:  Hs trao đổi, bổ sung cho nhau.

- Bước 3: Đại diện Hs trình bày trước lớp. Các Hs khác nhận xét, bổ sung. Gv yêu cầu các nhóm tìm ra những đặc điểm khác biệt của kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.

*Gv cho Hs quan sát sơ đồ tuyến kênh đào và giải thích vì sao kênh đào Pa-na-ma phải xây dựng âu tàu (Do sự chênh lệch về mực nước của đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương nên Hoa Kì đã xây dựng các âu tàu để điều chỉnh mực nước ở từng đoạn kênh sao cho có độ cao ngang bằng nhau. Ví dụ khi tàu đi từ Đại Tây Dương vào âu tàu Gattun thì tàu được móc vào các sợi cáp kéo bằng thép để giữ nó đứng yên, sau đó âu tàu được bơm nước vào cho ngang bằng với mực nước của hồ Gattun, khi đó  tàu đi qua cửa cống. Cứ như vậy mực nước luôn được điều chỉnh cho ngang bằng nhau giữa các âu tàu để tàu di chuyển cho đến khi tới đại dương bên kia. Quá trình di chuyển trên kênh đào, tàu không mở máy mà di chuyển nhờ hệ thống máy móc hai bên bờ kênh). 

Hoạt động 3: Theo nhóm
- Bước 1: Các Hs nhóm 1,3 làm phần b bài tập 1.
Các HS nhóm 2,4 làm phần b bài tập 2.
- Bước 2: Đại diện hai nhóm viết kết quả lên bảng.
- Bước 3:  Các Hs khác nhận xét, bổ sung. Gv chuẩn kiến thức.
Đáp án mục b bài tập 1:

	Tuyến
	Khoảng cách được rút ngắn khi qua kênh đào Xuy-ê

	
	Đơn vị hải lí
	Đơn vị %

	Ô-đet-xa - Mum-bai
	7620
	64,5

	Mi-na-al A-hma-đi - Giê-noa
	6364
	57,5

	Mi-naal A-hma-đi - Rot-tec-đam
	6372
	53,4

	Mi-na-al-hma-đi - Bantimo
	3358
	27,9

	Ba-lik-pa-pan - Rot-tec-đam
	2778
	23


- Lợi ích của kênh Xuy-ê: Giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá. Tránh được ảnh hưởng của thiên tai trong quá trình vận chuyển. Đem lại nguồn thu lớn cho Ai cập thông qua thuế hải quan. Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Châu Âu, Châu Phi và châu á....

- Những tổn thất kinh tế đối với Ai Cập khi kênh đào bị đóng cửa là: mất đi khoản thu lớn từ thuế hải quan, hạn chế sự giao lưu kinh tế giữa Ai cập với các nước trên thế giới....

- Khi kênh đào bị đóng cửa các nước ven Địa Trung Hải và biển Đen phải chi phí vận chuyển hàng hoá tăng lên, khả năng cạnh tranh hàng hoá giảm mạnh. Rủi ro trong quá trình vận chuyển tăng do thiên tai gây ra...

Đáp án mục b bài tập 2:

	Tuyến
	Khoảng cách được rút ngắn khi qua kênh Pa-na-ma

	
	Đơn vị hải lí
	Đơn vị %

	Niu I-ooc -  San Pnran-xi-cô
	7844
	59,8

	Niu I-ooc - Vancuvơ
	7857
	56,5

	Niu I-ooc - Van-pa-rai-xô
	6710
	84,5

	Li-vơ-pun - Xan Phran-xi-xcô
	5577
	41,3

	Niu I-ooc - I-ô-cô-ha-ma
	3342
	25,6

	Niu I-ooc - Xit-ni
	3359
	25,7

	Niu I-ooc -  Thượng Hải
	1737
	14

	Niu I-ooc -  Xingapo
	1256
	12,3


- Lợi ích của kênh Pa-na-ma: Kênh đào Pa-na-ma là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, giảm cước phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá. Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu á- Thái Bình Dương với Hoa Kì, thúc đẩy kinh tế phát triển .

- Phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh Pa-na-ma  mới được Hoa Kì trao trả quyền sở hữu kênh đào. Kênh đào Pa-na-ma đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Pa-na-ma....

IV. Đánh giá:
 Chỉ trên bản đồ và nêu hiểu biết của em về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 40: ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI.

I.  Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Biết được vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và đối với việc phục vụ đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

- Hiểu được những nét cơ bản của thị trường thế giới và biến động của nó trong những năm gần đây.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng phân tích sơ đồ, bảng số liệu thống kê.

II. Thiết bị dạy học:  

- Các sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê trong SGK phóng to. 

- Các bài báo về hoạt động thương mại.

- Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm của ngành thông tin liên lạc?


Câu 2: Trình bày các phương tiện thông tin liên lạc chủ yếu?

3. Nội dung:
Mở bài: Thương mại đang vươn lên trở thành ngành chính trong cơ cấu nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Phát triển thương mại, mở rộng thị trường luôn là động lực thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia trên thế giới.

Vậy thế nào là thị trường, vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc dân của một nước? Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu nhập khẩu là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.

	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cả lớp

Gv giới thiệu sơ đồ hoạt động của thị trường, khái niệm hàng hoá, khái niệm tiền tệ.

Hs căn cứ vào sơ đồ trình bày khái niệm thị trường.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Khái niệm về thị trường:
- Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.

- Để đo giá trị của hàng hoá và dịch vụ, cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là tiền

- Thị trường hoạt động theo quy luật cung và cầu. Quy luật cung và cầu làm cho giá cả trên thị trường thường xuyên bị biến động.

	
	Hoạt động 2: Cả lớp

Gv: Yêu cầu Hs dựa vào nội dung SGK, hãy:

- Phân tích vai trò của ngành thương mại.

- Ngành nội thương có vai trò gì? Tại sao sự phát triển ngành nội thương sẽ thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ giữa các vùng?

- Ngành ngọai thương có vai trò gì? Hoạt động xuất, nhập khẩu có mối quan hệ với nhau như thế nào? Tại sao nói thông qua hoạt động xuất nhập khẩu nền kinh tế trong nước sẽ có động lực phát triển mạnh mẽ?

- Nêu khái niệm cán cân xuất nhập khẩu?
- Thế nào là xuất siêu, thế nào là nhập siêu?
Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.
	II. Ngành thương mại: 

1. Vai trò:
- Góp phần điều tiết sản xuất.

- Thúc đẩy sản xuất phát triển thông qua việc cung ứng nguyên liệu, vật tư máy móc và tiêu thụ sản phẩm.

- Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người, tạo ra thị hiếu mới, nhu cầu mới cho người tiêu dùng.

* Ngành thương mại được chia làm hai ngành lớn:

- Ngành nội thương là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước, tạo ra thị trường thống nhất trong nước, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.

- Ngành ngoại thương gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. Thúc đẩy phân công lao động quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế.
2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu:
a. Cán cân xuất nhập khẩu:
- Cán cân xuất nhập khẩu là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.
- Xuất siêu: Khi giá trị xuất khẩu > giá trị nhập khẩu.

- Nhập siêu: Khi giá trị nhập khẩu > giá trị xuất khẩu.

b. Cơ cấu hàng xuất - nhập khẩu:
Nhóm nước

Sản phẩm xuất - nhập khẩu

Cán cân

X - N

SPXK

SPNK

Nhóm nước phát triển

Máy công cụ, thiết bị toàn bộ

Khoáng sản, nguyên, nhiên liệu

Chủ yếu 

xuất siêu
Nhóm nước đang phát triển

Cây công nghiệp, khoáng sản, lâm sản

Máy công cụ, lương thực, thực phẩm

Chủ yếu nhập siêu


	
	Hoạt động 3: Cá nhân/ cặp

Gv: Yêu cầu Hs đọc mục III trang 155 SGK, kết hợp hiểu biết, hãy:

Nêu những biểu hiện chứng tỏ thị trường thế giới luôn biến động. 

GV gợi ý (thị trường thế giới luôn biến động thể hiện ở sự thay đổi về giá trị xuất khẩu, loại hình dịch vụ, loại hàng xuất khẩu, giá cả thị trường).

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.


	III. Đặc điểm của thị trường thế giới:
- Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu.

- Thị trường thế giới luôn luôn biến động. 

- Khối lượng buôn bán trên toàn thế giới tăng liên tục.

- Các nước tư bản phát triển kiểm soát thị trường thế giới:

+ Chiếm tỉ trọng lớn nhất thế giới về giá trị xuất khẩu nhưng chủ yếu là trao đổi thương mại giữa các nước phát triển với nhau.

+ Ngoại tệ mạnh là đồng tiền của các nước tư bản phát triển, như: đồng đô la (Hoa Kì), đồng ơrô, đồng bảng Anh, đồng Yên.

	
	
	

	
	
	


IV. Đánh giá:
1. Nêu đặc điểm của thị trường thế giới.

2. Tại sao Việt Nam phải phấn đấu để trở thành thành viên của WTO.

1. Trên thị trưòng, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả sẽ:

A. Đắt.

B. Rẻ.

C. Phải chăng.

2. Dùng gạch nối sao cho phù hợp.

a. 
	Nội thương
	
	Tạo ra thị trường thống nhất trong nước.

	
	
	Thúc đẩy phân công lao động quốc tế.

	
	
	Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ.

	Ngoại thương
	
	Đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế.


b. 

	Nhập siêu
	
	Giá trị xuất khẩu > giá trị nhập khẩu.

	Xuất siêu


	
	Giá trị nhập khẩu > giá trị xuất khẩu.


V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chương X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
 Bài 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Nắm được khái niệm cơ bản về môi trường, sự phân biệt được các loại môi trường 

   - Nắm được chức năng của môi trường và vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội loài người.

   - Nắm được khái niệm tài nguyên, các cách phân loại và đánh giá tài nguyên thiên nhiên.

2. Kĩ năng:
   - Rèn luyện kĩ năng phân loại tài nguyên thiên nhiên

   - Kĩ năng liên hệ thực tiễn Việt Nam, phân tích có tính phê phán những tác động xấu tới môi trường

3. Thái độ, hành vi:
   - HS có thái độ và hành vi đúng đắn với môi trường, coi môi trường là một đối tượng cần được bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường, chất lượng cuộc sống.

   - Hình thành cho  HS đạo đức môi trường.

II. Thiết bị dạy học:
   Tranh ảnh về môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày thị trường và thương mại?


Câu 2: Nêu đặc điểm của thị trường thế giới?

3. Bài mới:
a. Mở bài: 
  Mở bài: Con người ngày càng quan tâm nhiều hơn tới môi trường bởi những tác động mạnh mẽ của nó đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường? Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
b. Triển khai bài: 
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1: Cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs đọc mục I trang 159 SGK, kết hợp hiểu biết cho biết:

+ Khái niệm môi trường. Phân loại?

+ Cho ví dụ chứng tỏ mỗi loại môi trường đều có sự tác động mạnh mẽ tới con người.

+ Nêu sự khác nhau của môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo? Cho ví dụ?

+ Nêu mối quan hệ của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Hs: Tìm hiểu, trả lời.
Gv: Nhận xét, chuẩn KT.

Hoạt động 2: Cá nhân

Gv: Yêu cầu Hs đọc mục II trang 160 SGK, hãy nêu chức năng chính của môi trường, cho ví dụ.

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn KT.

GV: nêu 2 quan điểm về vai trò của môi trường. GV hỏi ý kiến của HS và chia lớp thành 2 nhóm thảo luận:

Quan điểm 1: Môi trường tự nhiên là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội.

Quan điểm 2: Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định. Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người là phương thức sản xuất.

Hoạt động 3: Cá nhân/Cặp
- Bước 1: HS đọc mục III trang 161 SGK, hãy:

+ Kể các tài nguyên thiên nhiên mà em biết, chúng có vai trò gì trong phát triển kinh tế xã hội?

+ Trình bày các cách phân loại TNTN.

+ Vì sao phải bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

- Bước 2: Đại diện HS trình bày, các HS khác bổ sung. GV chuẩn kiến thức.

GV nhấn mạnh cách phân loại tài nguyên theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người.
	I. Môi trường:

1. Khái niệm: Môi trường là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

2. Phân loại môi trường 

Môi trường được chia thành 3 loại:

- Môi trường tự nhiên.

- Môi trường xã hội.

- Môi trường nhân tạo.

II. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người: 

1. Chức năng của môi trường:

- Là không gian sống của con người.

- Cung cấp tài nguyên cho cuộc sống và sản xuất của con người.

- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

2. Vai trò của môi trường tự nhiên:

 - Quan điểm duy vật địa lí (quan điểm sai lầm). Môi trường tự nhiên là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội.

- Quan điểm đúng: Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định. Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người là phương thức sản xuất.

III. Tài nguyên thiên nhiên:

1. Khái niệm: 

Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng

2. Phân loại: 

Có nhiều cách phân loại tài nguyên:

- Theo thuộc tính tự nhiên.

- Theo công dụng kinh tế.

- Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người:

+ TNTN có thể bị hao kiệt.

+ TNTN không bị hao kiệt.


IV. Đánh giá:
1.Hoàn thiện sơ đồ chức năng môi trường, cho ví dụ


2. Sắp xếp các tài nguyên năng lượng mặt trời, đất, nước, khoáng sản, không khí theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng:

- Tài nguyên có thể bị hao kiệt.................................................................

- Tài nguyên không bị hao kiệt....................................................................

3. Câu nói sau đúng hay sai? Tại sao?

Môi trường tự nhiên là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

VI. Rút kinh nghiệm:


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 42: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:
   - Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển nói chung, ở các nước phát triển và đang phát triển nói riêng.

   - Hiểu được những mâu thuẫn, những khó khăn mà các nước đang phát triển phải giải quyết trong mối quan hệ giữa môi trường và phát triển.

   - Hiểu được mỗi thành viên trong xã hội đều có thể đóng góp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

2. Kĩ năng:
   Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá về môi trường.

3. Thái độ, hành vi:
   - Coi trọng môi trường: có thái độ ứng xử với các hành vi xâm hại môi trường;

   - Biết làm cho môi trường sạch đẹp (gìn giữ trường - lớp xanh sạch đẹp).

II. Thiết bị dạy học:
   - Tranh ảnh tài liệu về môi trường.

   - Các phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Trình bày môi trường?


Câu 2: Trình bày khái niệm và cách phân loại tài nguyên thiên nhiên?

3. Bài mới:
a. Mở bài: 

Mở bài : Sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người không thể tách khỏi môi trường song chính con người với sự phát triển kinh tế - xã hội đã gây sức ép lớn đối với môi trường. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển và các nước phát triển, nhớ được thế nào là phát triển bền vững ?
b. Triển khai bài:
	T.gian
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	
	Hoạt động 1:  Cặp/ nhóm

Gv: Yêu cầu  Hs đọc mục I trang 163 SGK cho biết:

+ Thế nào là phát triển bền vững?

+ Con người đã khai thác tài nguyên nhằm mục đích gì? Tốc độ khai thác?

+ Tác động của việc khai thác tài nguyên đến môi trường như thế nào? 

+ Biện pháp khắc phục?

Hs: Tìm hiểu, trả lời.

Gv: Nhận xét, chuẩn kiến thức.

(Khoáng sản bị cạn kiệt; Đất bị thoái hoá; Khí quyển nhiễm bẩn, thủng tầng ôzôn; Nước sạch bị thiếu trầm trọng; Đa dạng sinh học bị suy giảm, nhiều loài động thực vật quí có nguy cơ tuyệt chủng. -> Cạn kiệt tài nguyên gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Cần phải khai thác đi đôi với bảo vệ tài nguyên sao cho sự phát triển hôm nay không làm hạn chế sự phát triển của ngày mai).

Hoạt động 2: Nhóm

- Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm (xem phiếu học tập phần phụ lục).

- Bước 2: HS các nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau.

- Bước 3:  Đại diện các nhóm trình bày (một nhóm trình bày về các nước đang phát triển, một nhóm trình bày  về các nước đang phát triển). 

GV chuẩn kiến thức (Xem thông tin phản hồi phần phụ lục).

Hoạt động 3: Cả lớp


Câu hỏi: 

- Giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển gặp phải những khó khăn gì? (Bùng nổ dân số ( huỷ hoại môi trường, thiếu vốn đầu tư, ô nhiễm môi trường bởi các tập đoàn tư bản nước ngoài.....).

- Hãy nêu những vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, HS phải làm gì để bảo vệ môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.


	I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển:

- Khái niệm phát triển bền vững: Bảo đảm cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, trong môi trường sống lành mạnh

- Loài người đang đứng trước thử thách lớn là:

+ Tài nguyên thiên nhiên đang bị cạn kiệt

+ Môi trường ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái

=> Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên đồng thời phải bảo vệ môi trường để đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài trên Trái Đất
- Biện pháp:

+ Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.

+ Giúp các nước nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói.

+ Ứng dụng các tiến bộ KHKT để kiểm soát môi trường.

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên.

+ Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường, luật môi trường

II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển và đang phát triển 

(Xem thông tin phản hồi phần phụ lục).

Kết luận: Môi trường đang bị ô nhiễm ở mức báo động, tài nguyên thiên nhiên suy giảm, vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, nguyên nhân tài nguyên môi trường ở mỗi nhóm nước khác cần phải có những biện pháp phù hợp với mỗi quốc gia.


Phiếu học tập

Nhiệm vụ: Đọc mục II, III trang 164, 165 - SGK, kết hợp hiểu biết, hãy so sánh vấn đề môi trường và phát triển ở các nhóm nước theo dàn ý.
	Vấn đề môi trường và phát triển bền vững

	
	Các nước phát triển
	Các nước đang phát triển

	Biểu hiện
	
	

	Nguyên nhân
	
	

	Hướng giải quyết
	


Thông tin phản hồi

	Vấn đề môi trường và phát triển bền vững

	
	Các nước phát triển
	Các nước đang phát triển

	Biểu hiện
	- Ô nhiễm khí quyển; thủng tầng ôzôn, mưa axit.

- Ô nhiễm nguồn nước, cạn kiệt tài nguyên khoáng sản.
	- Tài nguyên khoáng sản bị khai thác quá mức

- Khái thác không đi đôi với phục hồi rừng.

- Đất bị hoang mạc hoá nhanh.

- Thiếu nước ngọt

	Nguyên nhân
	- Do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá diễn ra nhanh chóng.
	- Do bùng nổ dân số.

- Kinh tế phát triển chậm nên thiếu vốn trong việc đầu tư công nghệ chống ô nhiễm môi trường.

- Các nước phát triển chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường sang các nước đang phát triển.



	Hướng giải quyết
	- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

- Giảm tỉ lệ gia tăng dân số ở các nước đang phát triển, chống đói nghèo.

- Phát triển công nghệ sạch trong sản xuất và đời sống.

- Cần phối hợp giải quyết vấn đề môi trường và phát triển bền vững giữa các nước trên thế giới.


IV. Đánh giá:
1. So sánh sự khác nhau về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển và các nước phát triển.

2. Nêu các biện pháp để giải quyết vấn đề môi trường thế giới.

V. Hoạt động nối tiếp:

Về nhà học sinh học bài, chuẩn bị các bài đã học để ôn tập.
VI. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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- Qui mô sản xuất.


- Cơ cấu cây trồng, vật nuôi.


- Năng suất.�
�






Khí hậu nước�
�
- Thời vụ


- Cơ cấu cây trồng vật nuôi
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Con đường và hình thức tổ chức sản xuất. 
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Sự phát triển và phân bố nông nghiệp





Tiết: 31





Tiết: 32





Cừu





Trâu





Bò





Lợn





Vùng đồng cỏ tươi tốt, nhiệt đới ẩm





Vùng đồng cỏ khô cằn





Vùng đồng cỏ tươi tốt





Vùng trồng cây lương thực 





Tiết: 33





401.8





299.1





222.8





69.1





57.9





36.7





1287.6





287.4





1049.5





59.5





217





79.7





0





200





400





600





800





1000





1200





1400





Trung





Quốc





Hoa Kì





ấn Độ





Pháp





In-đô-nê


-





xi-a





Việt Nam





Sản lượng





lương thực





Dân số





Nước





Triệu tấn











Triệu người





Biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2002





200





400





600





Tiết: 34





Tiết: 35





Tiết: 36





Tiết: 37





Tiết: 38





Tiết: 39





Tiết: 40





Năm





%





Tiết: 41





Tiết: 42





Tiết: 43





Các ngành


dịch vụ























Tiết: 44





Tiết: 45, 46





Tiết: 47





Tiết: 48





Tiết: 49





Chức năng 


môi trường 























Tiết: 50





Tiết: 51





Tiết 52








GV: Võ Văn Thảo                                                   123                                                   
Năm học 20… – 20…



_1315389192.unknown

_1315389194.unknown

_1315389195.unknown

_1315389193.unknown

_1315389190.unknown

_1315389191.unknown

_1315389188.unknown

_1315389189.unknown

_1315389186.unknown

_1315389187.unknown

_1315389185.unknown

